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IL— Lược trình lai-lich Lang Ông Ba-Chiéu 
và những hoat-déng của Hội Thượng~Công Qui 
Tế qua 5 đời Ban Quan.Tri từ 1914 đšn 1964, 








Lời nói đầu 





Р? kj-niém năm Đức Thượng-Công Lê Tå-Quån 200 шй 
(sanh Gidp-than 1764 đến Giúp-thìn 1904) va 50 năm tharh- 
lập Hoi Thượng-Củng Qui-Tế (1914 - 1961), 


Chang ti hản-hạnh cOng-hién quì-bị quyền sách trang- 
trọng ké-thudt-tita-sit сда NGai va i¿yc-trình lai-lich cùng 
hoạt-động của Hội Thượng-Công Qui-Té, 


Chúng tỏi xin mạng phép nhắc lại : Đã có một lần, năm 
1931, Hội Thượng-Công Qui-Té định -chte Lễ Kij-Niém 
Bach-Chu-Nién ngàu Đức THƯỢ NG-CÓNG tq-thé, nhưng gặp 
théi-ky kinh-té khẳng-hoäng nèn không thiệt-hiện được. 

Nay, theo dudi y-nguyén cao-dep đỏ, chúng 401 cử-hành 
Lễ Kỷ-niệm Bức THƯỢNG-CÔNG 200 tuổi vå döng-thöi 
kj-niém 20 năm thanh-ldp Hội : 


Trước là kinh-cần dûng lên Đức THU’O'NG-CONG tron 
lòng chån-thånh tri-ân cha Hội đối vei Ngài, vi anhshùng dån- 
độc đảng ngàn đời nêu gương cho hậu-thế ; 
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Kham soi Gia-dinh thành Téng-Tran ` 
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TÊ-VĂN-DUYỆT. 
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LƯỢC - SỬ 


KHÂM-SAI GIA-ĐỊNH-THÀNH TONG-TRAN 
CHƯỞNG TA-QUAN QUẬN-CÔNG 


LÊ - VĂN - DUYỆT 
(1768 ~ 1832) 





L— TRONG LÚC LE-CONG CON THO-AU 


Khâm-sai Chưởng TA-quan-dinh Bình-Tây Tướng-quân 
Quận-công tanh LÊ hủy DUYỆT, sanh vào năm giảp-Lhản 
(1764) tại miền thôn-dã keo-cwr gần vam Tra-lot (nay thuộc lang’ 
Hoa-Khanh tỉnh Binh-twong). 

Noi-td của Lê.Công (1) là Ông LE-VAN=HIEU (2) từ Quẳng- 
nghĩa thién-cu vào dày, 

Sau khi Ông Lê-Văn-Hiến qua đời. than-phu của Lê Cong 
là Ông LE-VAN-TOAI rời vam Tra-lot, đề huề gia-quyén đến 
cư-trủ tại vùng Rach-Gim, ở bèn rạch Ông Hồ, nay thuộc làng 
Long-hưng (Định-tường). 





(1) Về Та-дийп Quận-công. xin dùng đanh-từ « Lë Công » 
(2) Sau được truy-phong Quang-tiér Chiéu-nghi Twong-guan 
Hiéu-thudn-hiu. 


























` Trong hồi nầy, dân-chúng từ sóng Gianh (3) đến mũi Cà- 
` man đương sống một đời sống vo cùng điêu-đứng. Ấy vì quyền 
thần Trương-Phúc-Loan đã kiều di-mang, sau khi Võ-vương 
Nguyễn-phúc-Khoát (4) lia trần (tháng 5 näm t-Dau, 1765), 
đề lập công-tử thứ 16 lèn gin mối nước trong lúc tuồi mới 12, 


bày là Dịnh-vương Nguyễn-phúc-Thuần, người mà nhiều 
sách chép là < упа Dué-Tong > vì về sau Định-vương được 
truy-ton miếu-hiện o Dug-Tong Hiếu-Định Hoàng-Đế ». 


cir chúa còn it tuổi đề dé bề tác oai tác phước, Trương- 
phúc Loan tự gia phong lên chức Quốc pho, chưởng Hò-bộ-sự 
lại quản Trung tượng co, lai kiêm luôn Tao-vy, (1) Truong- 
phúc Loan cho người nhà thâu thuế rồi chỉ nộp: kho độ 1, 
2 phần mười, lại còn bản chức-vị, hại biền nhân, khiến cho 
kho tang trồng rồng, triều chánh rối beng, 





(3) Ở' phia Nam Đèo Ngang, chỗ giåp-gioi Hú-tịnh vå Quang- 
Binh. 

(4) Thụu-quốc-Công Nguyễn-phúc-Nguyên thì đương thời gọi là 
chúa Sai, Ding Quốc-công Nguyén-phuc-Tan tht đương 
thời goi là chúa Hiền (tức Sai ương, iền-uương)..‹ Dën 
năm Gidp-Tt (1744) Nguyễn-phúc-Khoát moi xung #ơng- 
hiệu, tức Wö-uương, dinh triều phục vå chia « nước > 
(từ sóng Gianh trở vào) lam 12 dink. 


(1) Há-bộ lo ріёс thuế khóa kho tang ; Trung-twong-cr la dao 
Trung-quản tượng-bình ; Tảo vu lo viêc tau-thuyén (Thủu- 
quản) x. 











Trong triều thi thé mà ngoài quận thì binh năng thuế сао, 
quan tham lại nhũng, dan gian đồ-thân nbọc-nhẫn. 

Vi thé nên khi Tày-Sơn trương ngon nghĩa-kỳ, quốc-dân 
сої Nhac, Huệ như người vớt mình lên khỏi vue sâu; cửu 
mình ra khỏi lửa đỏ, dua nhau theo về như шау nhóm, 

Đầu năm At-mai (1775). Định vuong phong Hoàng-tòn- 
Dương (2) làm Thể ir gọi là Đông-cun§ day trấn giữ Cu-đê (3) 

Bồi vào tháng 2, Định vuong sai Nguyễn.cửu-Dật ho-gid, 
theo đường biền chạy vào Gia-dinh. 

Giữa đường gặp bảo, các thuyền tùy giá đều chìm, duy có 


thuyền của Định-vương di vời Nguyễn-phúc-ảnh (4) — tuôi - 


vừa 14-- là được bình yên toi Bến nghé. 
Đầu năm - Binh.thân (1770), em Nguyễn.Nhạc là Nguyễn. 
Li vào đánh Bến Nghé, Định vuong chạy ra Hồ Tram (Ва ria). 
Kế do, Đồ-Thanh-Nhơn mộ được binh sĩ tại Ba giồng û) 


لے 

(2) Dương là con Nguyễn-phúc-Hiệu, vå Hiệu là con thứ 9 của 
Vô-uương. 

(3) Nay là Nam-ồ, xã Cu-dé huyện Höa-vang (Quång nam) 

(1) Anh là con Nguyễn-phúc-Luân, vå Luân là con thie 2 của 
Hó nương. Vay Đông-cung Dương vå Anh đều goi Dinh- 
0ương bằng chú, 

(5) Ba-giầng (chép ra chữ Hán là Tam-phu) lå ba con qiồng 
lon chay dài qua hai huyện cũ : Kiến-hưng vå Kiến: đăng 
của tỉnh Định-tưởng, một mặt (hifsông rộng mëénh-móng 
(Tién-giang), một mặt thi đồng lầu rieng. rú bao la (Đồng 
tháp-mười). 
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đặt (ёл là đạo quân Dong-Son, tir Мў-Тһо kéo lên đánh dui 
Nguyén-Lir. 

Định-vương về Sai-gon và phong cho B6-Thanh-Nhon làm 
Ngoại Hiru Phương quặn-công. 


Bay giờ Lưu-thú Long-hồ-dinh là Tống-Phưởc-Hiệp đã ra 
đánh lấy lại hai dinh Bình-thuận và Bình-khương, nên từ Ninh- 
hòa đem bön-bö binh-mã vào Sài-gòn tiếp-viện. Опа thang 6 
Tống Lưu-thủ qua đời (1) bộ tưởng của Ông là Ly-Tai (nguyên 
là tưởng của Tây-Sơn về hàng, cầm đầu dao-quin Hda-nghia). 
vilihiềm với Đỗ-thanh-Nhơn, chiếm шїї Chiẻu-thới (2) của 
Trấn-biên đỉnh (Biên-hòa) ma làm phan, 

Thing 10, Đông-cung trốn được vào Sài-gòn. Dinh-vuong 


sai người dụ Ly-Tai. Ly-Tai lại bức rước Bong-cung thẳng lên 
'Thủ-dầu- một. 


Đỏ là : Giồng Kién-dinh (nay là vùng Tân-hiệp), Giồng Cai- 

Lit (nay là vùng Thuge-nhiéu) vå Giồng Ong Triệu, cách Thuộc 
nhiều độ 20 câu số оё phia Tay. 
(1) Từ thời #ö-uương, Luu-thü Tổng-phước-Hiệp tran-git 
Long-hồ-dinh (göm Vinh-long vå miền Hậu-giang), được dån- 
chủng mang ân mên đức. Khi Ong mat, Định-nương truy-ting 
ông tước Hữu-phũ Оидс-Сдпд vå dàn chúng lập đền thờ ông 
tại tinh.ly Vinh-long ; đến nay, tại «Тӧпд-Опбс Cong-Miéu» van 
đêm ngàu khói hương khóng đứt. 

Hồi nầu, Binh-khương-dinh gồm Binh-khương-phử (nay 
là Ninh-hòa) vå Diện-khánh-phủ (nay là Nha-trang) ; ойу 
Binh-khurong-dinh là tình Khánh-hòa ngåy nay. 

(2) Người ta quen gọi là «núi Châu-thứis. 








Sipe ==. 


Đầu thắng 11, Tài đưa Bong-cung về Sài-gòn, và ba ngày 
sau thì Định-vương bị ép nhường quyền cho, Dong-cung : 
Bong-cung xưng hiệu là Tản-chánh-vương và tón Định-vương 
lên làm Thái-thưọng-vương. | 
Vi thế, Bé-thanh-Nhon hỗ về Ba-giồng với thuộc-hạ. I 
Biết Lý-Tài ngang-nganh khó tri, Nguyễn-phúc-Ánh xin 
Thai-thuong-vwong cho xuống Mỹ-tho chiêu-dự nhóm Đông- 
Sơn, 


Thang 3 năm Đinh-dậu (1777), Nguyễn-Huệ đem quản 
Thủy-bó vào Gia-định. Lỷ-Tài xuất bình cự-chiến. Xảy có 4 
Trwong-phwoc-Than từ Cần-giuộc kéo quản về tiếp. Xa tròng ` 
cờ xi, Lý-Tải tưởng Dóng-son 0 lên nên truyền tưởng-sĩ luj 
Jai. Quan Tây-Sơn thừa thé, danh nà, Ly-Tai cả thua, dẫn tàn 
bịnh chạy về phía Mỹ-thơ, bị nhóm Đông-sơn giết sạch. 

Tân-chánh-vương chạy xuống Bến-tranh (Mỹ-tho), còn 
Thải-thượng-vương chạy đến Rạch Chanh (3). 

Được Nguyén-phiic-Anh đem bön ngàn quân Dong-son đến 
tiếp, Thải-thượng-vương bèn đóng bình tại Cai-tai (1) dé làm 


thế ÿ-giác với Tan-chanh-vuong, I 

Thang tr, Nguyën-Hué đánh Cai-tài. Thải-thượng-vương | 
và Nguyễn-phúc-Ánh chạy xuống Long-hung— tức quê-hương d 
của Tả-quản Lè-Cóng — rồi thẳng vào Cần-thơ, 1 





(3) Chép ra chit Нап là < Đăng-giang», Rach Chanh ở qv? 
hitu-ngan Уйт-сб Tay, gần cầu Tản-an. 


(1) Chép ra chữ Han lå Tai-phu ; gần Tén-an 
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Thắng trận Cai-tai, Tay-son đánh Bến-tranh, Tan-chénb- 
vương chạy qua Ba-vát (2), röt bị bắt và bị giết. 


Thái-thượng-vương và Nguyền-phúc-Ảnh, sau khi vào 
Cần-thơ liền thẳng đến Kiên-giang-đạo (Rach-gia), cò Mạc. 
Thiên-Tử bảo-giá và Mạc-Tử-Dung đoạn-hậu. Chẳng được bao 
lâu, då cha соп họ Mạc trấn-thủ Kién-giang, chú: chau chúa 
Nguyễn SE Long-xuyén-dao (nay là Cà-Mau). 

Thing 9, Thái-thượng-vương bị Chưởng-cơ Thành của Tây 
sơn bắt giết. Nguyễn-phúc-Ảnh nhờ có chiếc gbe riéng hiệu 
« Thii-quyén > nhỏ nhẹ. do Tắt Thi Khoa (3) va song Ong Doc 
mà thoát ra Hon Bất (4). 

Chờ khi Nguyễn-Huệ về Qui-nhon, Nguyễn-phúe-Ánh tir 
Hòn-Đất vào Cà-mau, thẳng lên Se die, đánh chiếm Long Aë 
(Vĩnh-long) röj khẳc-phục Sai-gon vào tháng 11 năm dinh- 
dau (1777). 

Qua thang giêng måu-tuät (1778), Nguyn-phic-Anb tự 
хуор Dgi-nguyén-sodi đề cầm möj nude trong lúc tuồi vừa 17, 


* 
П,— LE-CONG RA GIÚP NƯỚC 
Toi day chánh-sử chưa chép tới tên Tà-quán Lê-Công. 





(2) Trén củ-lao Minh, gần Mé-city (Bến-tre, nay là tink Kién-hda) 

(3) Chép. ra chit Han là Khoa-giang, vå quen gọi tat là Tat Thủ, 

(4) Chép ra chữ Hàn là Thồ-chân (chë «châu > là «sonp); 
người Pháp goi < Poulo Panjang» ; không phat lå Hon Düt 
gần Hỏn Zoe Hon Chong trên đường Ha-tién, Rạch-giá. 








Ching ta thấy Nguyén-phiic-Anh đã ở luôn trong vùng Ba- 
giồng ngót bốn thang trường từ cuối năm Binh-thân (1776), và 
trong tháng tư dinh-dåu (1777), lại cùng Thải-thượng-vương 
chạy ngang Long-hưng dë thẳng đường vào Cần-thơ, Rạch-giá‹ 


Тоу vậy, chúng ta không chắc được rằng Lê - Cong đã theo 
giúp chúa Nguyễn trong hồi nầy như lời truyền thuyết, vì bấy 
giờ Lê - Công mới 13, 14 tui, khong thể sung vào việc 
binh = nhung, nhứt 1а đương lúc chúa Nguyễn phải xung Đông 
kích Tây, phải роп Nam thu Bắc. 

Chúng ta nhận thấy rằng Nguyễn-pbúc-Ảnh br xưng Bai- 
Nguyên soái vào tháng giêng màu tuft (1778), chúng ta biết 
thêm rẵng cũng trong năm nầy, Nguyên - phúc - Ánh kết bón 
với con gái Ngoai, Tả Téng- phước-Khuông, và tháng 3 kỷ - 
hoi (1779), tiếp Từ - giá (1) từ Quang - tri chạy vào , Qua tháng 
eng canh - ti (1780), Nguyên - phúc - Ảnh túc Vương = vị và 
phong Bà Tổng -thi làm Nguyên-Phi (2) Vậy ở nội - đình cần 
có nhiều thải - giảm. 


VI chúa Nguyễn - phúc - Ảnh đã có rất nhiều người cùng 
xứ Ba - giồng với Lê - Công phu giúp, va chic chin hầu hết 


() Thân mẫu cửa Nouyén-phitc-Ank з sau nầy chép là 
«Quốc-mẫuo. 

(2) Nhiều sách chếp : « Satt khi tke Vương = vi, Nguyén- 
phúc-.Ảnh cưới con Tống-phước-Khuông .. . >, Không phải thế, 
Kết kën từ năm Màu tuất, Ba Tống - thị được lập làm, Nguyên 
phi vio thang giéng Canh ti vå qua tháng 3 năm näy, sanh 
Hoàng-tử-Cảnh. 
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cáo quan văn võ nầy đều biết Lê - Công là người sanh vốn İn 
cung, nên chúa Nguyễn tuyển Lë Gong làm thai giảm vào näm 
canh tí (1780), năm ma wha Lê - Công được 17 tudi. 

Ít lan sau, Nguyễn - vương thấy Lê Công lanh le, lại có sức 
khỏe, bèn đổi làm Cai - cơ coi hai đạo дийп Thude- nội. 

Thang 3 nhằm - dän (1782) nghe Ngoại - Hữu Đỗ. thanh = 
Nhơn dã chết, vua Thái-Đức Nguyễn - Nhạc cùng em là Nguyễn 
Huệ vào Sài - gòn, 

Sài - gòn Lhất thủ, Nguyễn vương chạy xuống Rach-Gim, 
Cai - lữ (Thuộc-Nhiêu ), rồi lại thua va chạy ra Phu-Qude với 
Quöc mẫu cùng cung- quyển do Lễ - Công bio = vệ. 

Thang 5, vua Thái Đức và Nguyễn Huệ về Qui - nhon. 

Thang 6, Châu-văn-Tiếp từ Phú.yên trương eó «Lương- 
Son tả quốc > kéo quán vào khắc - phục Sai- gòn, rồi sai 
người ra Phú Quốc bào tiếp và thỉnh chúa hồi loan. 


Sang đầu năm qui mao (1783), Nguyễn-Huỷ và Nguyễn-Lữ 
lại kéo bình - thuyền vào. Sài gon lại thất thủ, Nguyễn-vương 
phii lội ngang song Tan-An (Vàm - со Tây) đề qua Rạch Chanh, 
rồi cùng Lë Công mée Quốc - mẫu và cung- quyến ra Phú- 
quốc, ở tại mũi Då - Chồng. 


Kế Tây-sơn đánh Phú.quốc rất ngặt. Nhờ Cai-co Lé.Phude 
Điền rước lấy ngự-phục mặc vào cho quâu Tay-son bắt, - 
Ñguyễn-vương möj thoát nạn, : 
bài SA ای‎ ORS 2071: INST ГЫН 

Thang8, chúa toi r Hn Chong, chay ra Hòn Đất. Tự Sài-gòrÝ 


thấi-thủ, Nguyễn-vương và các tùng-thần cỏ Lê-Công, Nguyễn 
yan-Thanh.,, vó-cüng cực khó, khi thì chạy mãi ngoài khoi đến 
—- EO 5 
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hết nước uống, khi thi đỏi ngày chẳng cỏ cơm ăn, lắm lie 
Nguyễn-vương thân ra cầm chèo đề thng-thần dưỡng sức... (1) 
Đến tháng 2 giáp-L in (1784), Nguyễn-vương cùng vài mươi 
lưởng-sĩ sang Xiêm cầu.viện. Thang 6, vua Xiêm cho 20 ngàn 
quân và ba trăm chiến-thuyền sang giúp. 
Thang 11, dat bot tại Rach Gầm, Xiêm-quân chỉ sống söt 


vài ngàn và mất cà chiến-thuyền tại day ; Ñguyễn-vương cùng 


Lê-Công vå 12 tùng-thần băng đồng đến vùng Cải-thia, gian- 
о khón xiết kë. 


Sau đỏ, chúa toi cüng nhau < ăn Tết » tại Hòn Đất. 
` Tháng 2 ät-ti (1785), Tây-sơn ra đánh Hòn Đất, Lé-Cong,” 
Nguyén-vin-Thanh, Nguyễn-đức - Xuyên... bảo-vệ Nguyễu- 
Yương và cung-quyển chạy lèn Cổ-cốt, rồi sang Vọng-các. ` 

Người Xiém, sau trận Rạch Gầm, miệng tuy nói lớn lối 
mà bụng thị sợ Tây-sơn nhu cop, cứ nay lần mal lựa, không 
dam ra quản phục-thù và giúp chúa Nguyễn, 

Bitt vậy, đêm mùng 1 tháng 7 đình-mùi (1787), sau khi I.ê- 
Công được lịnh đưa cung-quyén xuống thuyền di trước, Nguyễn- 
vương đề thơ tir-ta rồi cùng tùng-thần, quan-st lén vua Xiém 
thẳng tời Hôn Tre, đoạn qua Phú-quốc. 


Tuy bị thua luôn mấy tran, qua tháng 7 mån-thån (1788), 


Nguyén-vuong nha Vũ„Tánh dem cả vạn Kiến-hoa-quân (2) vë 
а ы а. 
(1) Theo « Thực lục » 









se 








Chg. gồm cà Gò-công. 


(2) Hayén nầu lå рй 
trong đạo-quân của Нойі-дибс-сдпд Уб- 


Ngudi Kién-hoa 


Tanh thì vän eó Hinh-bd Tham-tri Nguyẫn-Hoài-Quỳnh 
(cùng bị vdy tại Binh-dinh) рб có Chưởng-cơ Pham-van- An, 
Chưởng-cơ Nguyén.phung-Giao (¿ai người cùng chét trong 
thành Bình-Định) Hậu quản Phó tướng Мас - ăn - Tó, 
Chưởng-cơ Hugnh-viin-Tir... 















giúp ma dëch lấy Ba-giồng rồi khic-phuc Såi-gön lần thứ tự 

Thang gens kỷ-dậu (1789), nghe yua Qua dg-Trong bản vide 
thau-phuc Thäng-long, Nguyén-yuong dem binh đến Вайс 
đánh Рһаш-уйп-Тһат, Ві bộ-tướng trở lòng, Pham-vin-Tham 
thất thé phải xin hàng, ' 





> 
1 


Thế là lir day, trọn đất Đồng-nai thuộc về chúa Nguyễn, 


x 


| ў Ш. — XUAT TRAN LAP КЎ CONG, 





Cũng tir đầu năm kj-dau, (qua bao näm bon ba, trận mạc 


trii nhiều, Lê.Công hay cùng các chiến Inku ban -việc binh 
nhung và luận tài tưởng lãnh, 
TC các ca co 


Ei Mot kom, nghe các bạn nỏi về tải cầm bình giỏi của Tống 


viết Phước (1) và Nguyén-viin-Thanh, Lê-Công không đồng ý, 
=—— *È€ C0 văn Thành 
bào rằng ; «Hai người Ấy cüng chưa có thé goi là toàn tài, ông 


Phước thi dự dóng mà kém mưu ông Thành thì mưu thừa ma 
m XU muu, 


2508 Seat Theo m on 2 Ong Tôn-thất-Hội mol Tà ngudi 
đủ trí đống. Sau nầy nếu ti có 


cầm binh thì quyết phải làm 
Et phải làng 

được nhir ong näy ». 
Nguyễn - vương chot đi qua, nghe rö, thung - dung hỏi; 


— Nguoi cũng có thề cầm binh được sao ? 
ا ر‎ E ا‎ 


















CN 


(1) Ong là người huyện 8inh-đương (пау lå ving Dain = 
Chy-lén) 





э Bim, được.. i 4 чі m 
„ Nguyễn vương tò $ A long. 


‘Lee Cong bën хїй chiêu=mộ quân + SĨ góp cong’ SI ж 
Geet i= Virong tng che, 


Nih quỷ - sửu (1793), Lê Lê - Công tùng chỉnh ra đánh Qui- 


‘phon. 

Vào lúc tháng 6, tai thành Qui-nhon, vua Thái-Đức sai 
оп là Tiền-triều Nguyễn-văn-Bữư đớng binh dai từ Шар Bánh- 
it (2) tới Úe-sơn (3). Binh Nguyễn-vương hại mät đành dồn, 
Nguyễn; văn, Bữu phải lui về, cüng cha có-thü Qui-nhơn-thành, 


Nhờ cỏ công tai mil tràn Úcssơn,- Lễ-Công ˆ được e thing 
Thude-ndi vety ee dao es d 
kbảnh (4 ) dương bị vi А mà Thu thi-thanh là Hậu- quán 
Vo-Tanh. và lưửng vây thành | là Thiếu-phó ' Trần-Quang-[ Diệu, 
© Đến cửa Сиа (Nha-trang),Nguyễn-vương dạy Lé-Cong 
lên bò bắn súng to cho trong thành biết, Rồi bai hên dánh nhau 
mãi mà thẳng bại chưa phan, ro NET WY 


ed d 


(2) Cîng gọi Thö-son, gần cầu Ba-Di, tai пуй ba 18 di Tâu-sơn, 
„ sách chữ Pháp chép là Tours d` Argent, cách tinh-ly Qui- 
nhan 16 cdy-s6 vë phía Bắc. 

8) Cũng gor lå núi Hàm Rings’ phía Bằc i Tuy- 
phướẻ, 


O Dein nag cûrî có-thánh, cách chân-thành: Mua 
МОЕ, 





Riéng Le-Cong thi cùng Chưởng Tượng-quân Xuyên-quận 
công Nguyễn-Đửc-Xuyên đánh đồn Trung-hội khá lâu mà 
gp không hạ được. Lê.Công bàn với Nguyễn-Đức-Xuyến tng: 

< Đồn nầy nhỏ mà kién-cd, rất khó cong ham, Nay khong chỉ 
bằng ta chia binh làm hai đạo, tôi đo mặt sau, đánh toi, ông 
thừa-hư абс quân phá lũy phia trước, Pha được lũy, ong cho. 
thức trồng hò reo mà vào thì đồn åt hạ >. t 
SE 


Nguyễn-Đức-Xuyên còn ngại, hỏi : ø Chưa có thượng-linh 
thì làm sao? 


Lé-Cong döng-dae dip: « Đã сб thượng-linh, nếu có tôi.vạ 
gi thì toi xin cam chiu cå, > 
= a ah ar ve: е 


đồ Đoán Le-Cong xua binh quai song dành заш dŠ 


Nguyễn-Đức-Xuyên phải у kế, Và đồn bị ha. 

Nguyễn-vương ngự đến viếng đồn vừa chiếm được. Lè- 
Công xin chịu tội trộm lịnh, Nguyễn-vương day: « Làm trận - 
biết liệu mira và thủ thẳng thì được nêu công chở có lội gì. » 

Năm dinh-ti (1797), Nguyën-yuong cải phong Lê-Công chite 
Vê-Ủy yê Ріє уб, lại đồi làm Chứnh-thống Tả-đồn của. dio 
quân Thần:sách và day trấn-thủ Dién-kbanh-thinh, 


ж 
1V.— BINH ĐỊNH RANG DANH. 


Đầu năm kÿ-mùi (1799), tùng chỉnh ra Qui nhon. Le-Cong 
đánh đồn Nước-ngọt (Bö-di), đốt gen kho rond và chém 
tường Tay-son rồi gởi thủ-cấp về hiến Nguyễn-vương, bấy-giờ 


đương dong hành-dinh tai vịnh Ca-méng. Quân-thanh đạt-chấn, 
ong Song Sình-dịnh tại vịnh Củ- móng, Quân-thanh đại-chấn, | 





Đời ra đóng tại Tan-quan (1), Nguyễn vương bèn sai Võ. 
Tinh kéo binh đến vay thành Qui-nhơn (2) còn Lê-Công và 
Tổng-viết-Phước thì được linh dẫn quan ra git mặt Bình. 


dé (3), ngăn viện-binh của Tây-sơn từ Thuận-hóa vào. 


— 
(1) Tan lå L bắn, Quan lå ải ; người Pháp goi lầm là Tam-quan, 
nay van gọi lå Tam-quan. О" day có ral nhiều dira ; nến ta 
thường nghề hát : < Công dau công thãi cong thừa > 
4 «Cong dän gánh nước tưởi dừa Tan-quan » 
„ (% Xin lưu-J : Thank näy trước là Qui-nhơn-thành vd năm - 
: 1799 Chia Nguuên-phúc- Ánh đồi tên lại là Binh-dinh-thanh 
tire là a thành cũ x, tức la < Hoàng-đế-Lhành > của Tâu-sơn 
trên địa.phận hai huyện Tuy-vien vå Phi-cdt. Thanh ç cũ > 
nay cách Chàu-thành Qui-nhơn ngài nay 26 cåy-ső vå cách 
hành. Bình-định a mời >, méi xâu ảo thoi Gia i 
số, Thanh < ch» näy ở gần tháp Cånh-tién (Tiên dực-thúp 
“người Pháp gọi là Tour de Cuivre), tức di-chl của thánh 
®Đồ-bản (hay Chà-bàn) cố.đó của Chiém-thanh. Tai đâu: 


hiện còn Miếu tho Нди.дийп Vö-Tånh vû Lé-b6 Ngô- + 
Tùng-Châu ; trước Miền có mộ Háu-quán và mộ Nguyên- 


tän-Huyén. 
Tai đâu, Håu-quån Võ-Tánh thủ thành từ thang chap kj 
mùi đến thang 5 tån-dåu rồi tir-tiél, nên người Binh-dinh 


cỏ câu hái : « Trông lên hòn tháp Cánh.tiên, pik g 
«Cim thương quan Hậu thủ thiềngfR năm», ° | 
(3) Chỗ nầu lå dèo Вёп-йй ( Thạch-tân-lãnh), thuộc xû Châu-đẻ, 
huyén Bồng-sơn, Ngày xưa tại dûy có tram Bén-da ; qua 
năm 1822, vua Minh-Mang cho lay chữ Bình (Bình-định) 
vû chữ Dë (Chdu-dé) mù đặt lên trạm nầy lat là Binh:da. 
Ở phía Bắc đèo nầu là đèo Cung-quăng (соп quăng), giữa 
* hai lỉnh Quảng-nghĩa vå Bình-dịnh. 














— Hai đại-tướng của Tay-son là Thiéu-pho Trầu-qu#ng“Dien 
và Tư-đồ Võ-văn.Dõng vào đến Quãng-nghĩa thì bó ghe dé bộ 
cá muôn bình kéo dicho man. ' 

D Tan-quan, Ngnyễn-vưỡng nghe tin näy, löng rất e-ngai | 
nên sai người ra thăm-höi tinh. 

Lê-Công nói : Có hai chủng 101 đây thì Chúa-thự: mua 
chớ lo-any. Rồi trỏ ngọn đèo Cung.quăng trưởc mặt. mà tiếp; 
« Hai chúng tôi thề sanh tử vời gic tại dö !» | 


Đoạn Lê-Công và Tống: viết-Phước chia quan đóng nhiều 
đồn-bảo kéo dai từ đèo Binh-de ra khỏi dèo Cuìng-quăng, 


Vào tháng 6, Trần quang-Dièu thi đóng đại-binh ở phia 
ngoài đèo Cung-quaing, hư-trượng thanh-thé : Võ-văn- Dñng thi 
dẫn finh-binh theo 1 


ong hong dd tin \ 
Trong lúc ban đệm, nhơn kéo qua khe suối, quán Dong bỗng 
thấy một соп nai từ fam Lâm nhảy га. “Tiền-đạo ho < Nai! 
Nai >, hàu-dgo nghe lầm là Binh Dong-nai » nên. rùng-rùng 
HCH у 





Biết Nam=quân càng Phong-bi Bình-đê hẫn-hỏi, Diệu và 
Đăng lui về đóng tại Thánh-hãó, ở về phia Đồng-ñiam huyện 
Mộ-dức (Quẳng~nghĩa), d ei 


Vi viên-bình không qua được đèo Hinh-de,,thanh Qui-nhơn _ 
bị hạ, Nguyễn-vương rất vui mừng, icho đồi tên e Qui-nhơn. - 
thành > lại là « Bình định-thành.» và giao cho Võ-Tảnh cùng . 
Ngo-Ting-Chan trắn-giữ, rồi truyền lịnh ban-sư, ; | 

Được Thần- Viết-Riết tir Huế đem chiến-thuyền vào trợ-Ìực, 
Điện và Dõng kéo hing-binh đến vay chặt Bình-định-thành VÀO - 
tháng chap kỷ-mùi (1799). 5 x 





Mùa xuân canh-thân (1800), Nguyễn-vương ra cửu-viên” 


'Qui-nhơn, Lé-Cong đốc quản xông toi trước, đánh thẳng Tu- 
khấu-Định tại Hoa-an, bắt sống được tü bình khá ñhiềU. 








Nguyễn-vương dong dai-ban-dinh tai Hon Nin trong vịnh 
Ci-mong, sai Tién-quan Nguyễn-văn-Thành ra dành Döngsthi. 
L¢-Cong cùng Nguyễn-Ðưc=Xuyên, Tổng-Viết-Phước được linh _ 
dẫn bình hài voi Nguyén-vin=Thinh, 

Nhơn đêm tối iroi, Nguyễn-văn-Thành xuất kỹ bắt ý lên 
vượt khe núi phóng lửa dót trại dich ;Le-Cong thừu-thế danh 
vào hỏng, Quân Tây-sơn vỡ chạy. Tống-Viết-Phước kéo quan 
lâ-chỉ, Le-Cong chỉ-huy hữu-dực, Nguyễn-văn-Thành Mtu- 
Tiền trung-quàn, ba phía cùng tiến, chém được Ðö-dốc Hoan 
tại trận và Đại-dò- đốc. Nguyên-Đức- [ho xin hing. 


т Le Cong cùng Nguyễn-văn-Thành họp đồng tir ĐØng-Li (1) 
dời Vantson, Bên kia; Tran-Quang-Digu dem -dại-bình dâu 
ngang gữn-ohận, lại chớ dép them đồn-bảo :ổ cầu. Phú-hüi- 
đồng và cầu Tân-hội ; còn Vö-Vän-Döng thì la-liệL đỉnh-trại 
tại cửa Thi-nai (2) tìp-trang toàn-lực thüy-quán trong vịnh nầy. 
хі đem ba chiếc đại-chiế n-thuyền < Dinh-qnéc ». chận ngang 
hai-khiu, khiến thủy-quân. của Nguyễn.yương dành thắp; 
thoảng ngoài khơi, không được cũng lục-quản tương-Hiếp. = 

Lần tay tinh lại, từ thang.9 canh-thân (1800) dën thing 
giêng tàn-dàu (1801), bộ-bỉnh của Nguyễn-Văn-Thành, dẫu có 























= А Ka 4 

(1) Chép га chữ Han là'Thị-đã gần Ha-thanh, Vanzson và thành 
Binh-dinh. : LÝ 

(2) Của Thi-ngi lå ёйа bièn Qui-naơn пуй nags 























thắng doi tran må thủy-quản của dao Ngự vẫn ở mãi tại Hòn 
Nan, Nguyén-virong nghĩ đến kế dụng héa-cong đánh cửa Thi- 
ual nên mat sai triệu Lé-Cong từ Đồng-thị đến Cu-mong, | 
Đêm ram thang giêng Тап-ййп (27-2-1801), Trăng that sing,  - 
Nguyễn-Văn-Thành được mat-chi giả kéo quan cưỡ trai 
` dé lưỡng Tay-son chỉ trong chừng mat bộ. Nguyễn-Văn. | 
Trương và Tong-Phwéc-Luong điều-khiền binh-thuyền tiến | 
trước, Le-Cong và Chưởng Thủy-quàn Võ-di-Nguy tiếp sau, 
Nguyễn-vương đốe-chị 
@ Vừa tới cửa Thi-nai, Nguyễn-Văn Trương vi bắt được 
thuyền tuần-tiều của Tây-sơu, bắt dược khẩu-hiệu, vượt được. 
qua Hö-co (3) nên vào dược tån thủystrai ở phía trong mà döt 
pha 


_ Vào hồi 10 giờ rưỡi dem, Le-Cong và Võ-Di-Nguy kéo toán 
đội xông tói. Quin Tây-sơn từ các đồn trên triền nui Tam-lỏa _ 
bên-hữu và ở Bîi-Nhan bên tả (1) хб súng lớn, dan bay như | 
mưa. V6-Di-Nguy bi dan trúng đầu, tử-trản (2). Lê-Công nò- 


lực Xung công 


đời sing. Tới trưa, Ngnyễn-vươn -sĩ (0. 
quả nhiều nên đến bạ рреп sai người vượt thuyền nhe truyền _. 
د‎ 


@) Gảnh Ông Hồ Q), ån phía ngodi hong bièn Thi.nat. 
` (1) Chép chữ Han là Nhạn-châu hay Nhan-chit. Ben hiru vå bêr 

m (4 theo dûy lå lt ngoài tiến bảo, a 
_ (2) Sau được truy-phong. « Binh-giang Quận-công » ; hiện nay 
Miếu mộ con tại đường Cé-giang, gün đai-ló - ö-D¡.Ằ, 


{ guy, 
Phii-nhudn quen goi ta Đền Phú-Trung, oi ở ấp Phú~Irung 





cho Lé-Céng né lui đề tránh mũi nhọn của giặc, Cả ba lần, La 
Cong đều xin tử-chiến và bảo người đến truyền Ноћ rằng : 


pj Hãy về bîm lại với Chúa-thượng rang lúc nầy chỉ có tấn mà 
äl khong có thối, chỉ có vào mà không có ra » 

Lê-Công cứ một mực truyền < Tấn-binh > Qua được hài- 

khầu, binh-đòi của Lë-Cong chuyền qua hướng Đông, thira phía 


trên gid nhút-tè phóng hỏa. Chiến-thuyền Tây-sơn_ phát cháy 
dữ- đội. Lai thêm từ bên trong, Nguyễn-văn-Trương đốc-thúc 


quân-sĩ dành tàp-hậu. Thủy-quản Tây-sơn hoàn-toàn tan-vỡ, 
Trin Thi-nai nầy được gọi là < Vo-cong đệ-nhứt > trong 
thời Trung-hưng của Triều Nguyễn (3) 
Thắng thủy-quân xong, Lẻ-Còng lên bộ đánh chiếm luôn 
những đồn-bảo từ cầu.Phú-hòa-đông đến cầu Tân-hội dë làm 











RA 
thế ÿ-giác voi Nguyễn-Vấn.Thành ở Van-son. 


ж 


V.— DANH CHIẾM PHU XUAN 


Dai-binh Tay-son đều gom về Qui-nhơn dé vay chặt thành 
Võ-Tủnh dũng måt-sö xin Nguyễn-vương « bỏ bền đánh bë », 





(3) Histoire moderne du pays d’Annam của Maybon chép theo 
lời cha Barizy, mát оіёп tưởng người Pháp từng theo giúp 
chúa Nguyn-phúc~.Ảnh, thì trận Thi-nai khởi dành từ 10 
giờ гиф đêm rằm (27-2-1801) đến qua trưa 16 méi zong,— 
Chúng tôi theo tai-ligu nay vi xét ra giờ khắc đúng hơn 

` Tawe-luc va Liệt-truyện, 


















đức là bö Qui-nhơn ma đánh kinh-d6 Phú-xuận (Huế), 
Nguyễn-vương do-dự, không në bổ tưởng-sĩ bị vây đã làn 
ngày. Lẻ Công biết ý, bản ngay: « Bình quý ở thần-tốc, пиш 
thành tại quã-đoản, пау cứ dinh-dón mãi ở Binh-dinh thi sẽ 
bichet già với nhau cà, nào cò ích chi, sao bằng ra đánh Phú. 


"age thì Bình định không giải cũng dược thoát. Dành cờ ma 
thí xe là phải vay, É J D 


Hết ngän-ngai, Nguyễn-vương phát linh : Nguyễn-Văn„ 
Thành điều-bát 1ó-binh chống. săn địch-quản tại Binh-đình з 


“Nguyễn-Huỳnh-Đức guản. lãnh binh-thuytn giữ Thi-nai; Lé- 






` 
я 










Tại cửa Tư- hiền (Thira-thién), Phò.mã Tảy-sơn là Nguyễn. 
Văn-Trí đóng trên triền nui, na sting bắn dữ tir f 
qhiều tối, Thay dä'khöngtčn vàn dược 
nhiều, Lê Cong” bin với Lẻ 
thẳng nồi, 

Nhưng lam sao vào được phia sau mà danh úp toi? 

sO рма sau mà đậnh úp toi? 

Đương đêm, Lé-Cong suất-lãnh tưởng-sĩ diy hơn 20 
huyền nhẹ qua khỏi bãi cát gần đỏ, vào được đầm Hà-trun, 
(1), tức là phia trong cửa bièn Tư-hiền, rồi cùng: nhau lên 
D 


thuyền kéo га. 


Quan Táy-sơn ngỡ là viện bị nên khong phong-bi. 


u 


(1) Chit Нап uit là đầm Cao-đôi (сао 14 сад; đôi lễ 90, đồng 
__ đã, i 


cũng иё! là Cao-hai ; người ta thường đọc. trậi ra 
là Câu-hai, Cầu-hai + chữ Pháp viét Lagune de Câu-hai. 


те WT "Ж ооа oo Рту Wish A 





д Th € là Lẻ-Công хар gần, xua binh hd-reo từ san đánh tới; Lê- 


Chất pe biết cũng xua binh Ze ngoài đánh vào; Lé Cóng cả ` 


Tri và hơn 500 tù-binh, rồi cùng _Lê:Chất t do cửa Thuận-an 


thẳng đến kinh-thành Huế, і р 
ДЫ варача еца 
Sáng mồng 3 tháng 5 tân-đậu (1801) vua nạ Cinh Thạnh _ 


Nguyễf-Quang-Toản (2) của Tây-sơn rời Phú- зуға 
с-а. 


Và, khoảng ba giờ chiều ngày nầ uyén-phic-Anh | 
+ bước lên bờ song Hương, sau 26 năm trudn-chién luân-]ạc,. 


Thanh Phú-xuân đã khắc phue ; thành Binh-dinh còn bị 
уйу. Nguyễn-vương sai Lé.Con -Tống-Vi8I-Phước. 


I 
d 
dem dem bình cứu- em bình cứu viện. | | 
4 


Trong khi vài khi vào  bái-từ, Lê‹Công được Nguyễn- vương đặc- di 
не ban cho một chiếc trắng trân và một cây còi lịnh (1) đề ` + ү 
tüng uy trong việc điều-khiền ba qui ` 


Tống-Viết- Phước đi trước, vào đến Quing-nghta thi bi ttre i 
trân. Le-Cong và Lè-Chät tiến đến, pha tan dich-quin, bát f 


e 












được tưởng-sĩ Tây-sơn trên 3000. [| 
Bấy giờ, thành Ran då bị hạ, Võ-Tánh và Netting: L 
Châu đã tử-tiết, nên Lê-€ Lê-Còng được lịnh đóng quan tai Thanh- Li 


hào đề dành phá. nữ HT Tây-sơn tại hại nầy và cũng A | 
ngăn Diệu, Обаа có thề kéo ra công-hãm Phú-xuän, 


(2) Con cửa vua Quang-Trung ; vua Quang.Trung qua đời từ 
näm nhåm-li (1793). 


(1) St chép là e hiệu.đồng » 





NET ae ee Ser. aE = 
=g < Q 


Tuy bận đốe-suất đào hào đắp lẫy dË n 


“tir cửa biển My-y (2) đến miền sơn-cước, Lê-Công cũng lira 
được lúc dich.quan không phong-bi mà bãtthần tấn-còn 
mãnh-liệt được binh-twong khá nhiều va thâu được vô số 


khi-giời, voi tran, ngựa chiến, 


Ñguyễn-vương được tiếp-văn, hét sức vui mừng thưởng- Š 


lao tưởng.sĩ vå đặc.phong Lẻ-Công tước Quản-Công + 


Nghe tin Nguyễn-Quang-Toän tu-chinh binh-thuyền sắp- 
sửa vào dank Phú-xuân, Lê.Công đảng sở xin cho Lê-Chất ra , "5 
phụ-lực với Trung-quản Nguyễn-văn-Trương, din-ngit mặt 

å Š -trị, Lê- i i mặ 
Quéng-binh, Quang-tri, Lê: Công xin một mình đương nội m 


Nam và xin nguyện không đề cho quân Tây-sơn qua khối. 
Thanh,hảo một bườc, 


Nguyễn-vương khen Lê Công đương bản ở phía Nanf mà 
Ditto và biết rõ về phia Bắc, nhưng bão Lê-Chất cin Quảng 4 
nghĩa dé vững.chắc mặt Bình.đỉnh vì Trần Quang Diệu và Vö- xi 
Mùa xuân nhàm-tuất (1802), nghe tin Nguyễn-Quang-Toản 
vào tới Đồng-hởi (Quảng-bình) thi bị dành lui, Lê-Còng bèn ` ~ 


vào hiệp-lực voi Nguyễn-văn-Thành mà їйп-сбпд thành Binli- 7 


—_ định 


` 'Ngoài th kh ién- trong thi cau lương-thực, Diệu 
và Dong bỏ thành, do sơn-lộ về Bắc, 


Ki 





ON Của bièn Мй-у ở uË phía Đông huyện Má-đức ; sông" Trå- 
саи chay ra cửa näy. : 


Є 








— Al 


~ Ñguyễn-vương truyền cho Nguyễn.Văn-Thành trän-thå - 
Bình-định và day Lê-Công cùng Lê-Chất ban-sư về Kinh, — Ç 


¥ 


VI.— VỚI CHỨC CHƯỞNG TẢ-QUÂN-DINH 


Tháng 5 nhâm-tuất (1802), sau khi xưng Để-hiệu, vua Gia. | 
Long tinh việc đánh Bắc-hà, Lé.Cong được thăng chức Kham-sai š 
Chưởng Tả-quản-dinh Binh. ТА Tưởng-quản và được lịnh 
cùng Lê-Chất suất-lãnh bộ-binh đi tiên-phong. ۴ 


Qua khỏi ûi Deo Ngang (Hodnh-son-quan), Lé-Cong thing. + 3 

một tran lớn lại Dinh Cầu (1), гӧї tiến đánh Vinb-dinh (2), | 
ht An mO à Nguyễn. Ga a e 

Tượt viễn Ton thủ Nghé-an là Nguyễn-Văn-Thận chạy về Tiên ` 

ly (3) rồi chạy thẳng ra Thank Ko lì 


——— 


(1) Dinh cầu ở phía Bắc Bio Ngang. Thời Hûu-Lê, trẩn-dịnh 
cửa Nghé-an trấn đóng tại đâu, nay còn dấu vét cố-thành 
lại zü Hå-trung, phia Tây huện-lị Ky-anh ; khi đời Trấn. 
thành ra VTnh-an (Nghé-an) thi tại đâu 10р Dinh-cầu.bảo, 

(2) Tinh-ly Nghệ-an thiết lại dia-phan Pinh-an ; chỗ có phổ 
xá chg-büa thi kêu tắt là Chợ-Vĩnh .— Dan ngã biến ám 

là ra dấu nặng, ta doc ra Chợ Vịnh, vå ta cón quen tieo 

| 8 i лдибі Pháp mà gọi tắt hen nữa là Vinh, ; i 

(3) Thuộc huyện Đóng-thành, phå Diễn-châu (Nghé-an), có 
chợ goi Chợ-Đồn, Thời Tay-son phủ-trị thiết tại Tiên-lú; 
sau doi qua Cao-zá cho lới ngày nay. 











=2— 


4 Tran-Quang-Djéu và Võ-Văn-Dỗn từ Binh-dinh theo 80%= 
10 về tới vùng näy, bị thö-dån bắt được, đem nạp cho Le-Cong. 

‘Thang 10, Lé-Cong hộ-giá ban-sư, sau khi thâu-phục Bắc 
hà và đồi lại là Bắc thành, 

Näm sau (Gia-Long 2, 1803), vua dạy phát-động công việc 
kiến-trúc kinh-thành, bắt toàn-thể ba-quin khà-dich, 

Thấy quân-lính vừa buông giáo nghỉ tay thì bi bất gánh 
đất Кёп cây, dio hào đắp móng rất là cưo-nhọc, lại thường 


thiếu än thiếu nóng, Lê-Công tàu thẳng với vua :« Trước kia 
tại Gia-định, Bé-ha hứa với tưởng-sĩ hề khắc-phục Phú-xuàn 


thì lập-Lức cho giải ngũ nghỉ-ngơi. Nay kinh-sư đã thâu-hồi, 
Geht đã dai-dinh mà binh-st thì hoặc phải di thủ trấn, nầy åt 
nọ, hoặc phẩi gom về хау dip Kinh-thành, thing dập năm dồn. 
chẳng biết đến thuở nào mới được về tu-hop với gia.dinh, Nh 
vây thử hài tin-linh cña Trigy-dinh sẽ ra здо vå lòng người. 


Gia.định sẽ thế nào ? 























cũng xót da; nhưng Kinh: 
Gin nhọc một thuở hầu mong dược khỏe dai lâu ». 

Diu vay, Lê-Công nhứt-đính không chịu ly ấy, cứ cố nai. 
Vua phải nhiều lần bàn giải. ; 

Xây có tin Mọi Đá-vách ở Quảng-nghTa nồi lên khuấy phá. 
Lê-Công lãnh mạng vào dep tan. Vua khen-thưởng cdng-lao. 
Lê-Công dâng sở tau rang bọn Đá-vách trú-Ần chốn núi сао 
rừng sâu, không thể dứt hết, xin cho đóng quận tại Tra-khug 
då ngừa chúng lai kéo ra. Vua у tău. š 








Sdn trước đền thờ chỗ bà lánh đốt nhang đèn 
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Cũng trong năm quỷ-bợi (1803) nầy, thân-phụ của Lé-Cong 
ra chầu vua. Luc ấy em Lẻ-Công là Lê-Văn-Phong đã lam tới 
chức Tả-dinh Đô-thống-chế, có nhiều con trai và có một người 
tên Lê-Văn-Yến, Vua day Lê-Văn-Phong đem Yến mà cho Lê 
Cong nuôi làm con hầu sau nầy có kë nổi dong và lo việc t-te 


Qua mùa đông, vua ngự га Bắc, cho triệu Lê-Công tir 
Quang-nghia về trấn giữ kinb-thành. 

Năm 1804, vua truy-tặng ting-td của Lê-Công chức Cåm- 
y-vệ Cai-đội, noitd của Lê-Công chức Cm-y-vệ Cai-co và 
sắc-phong than-phu của Lé-Cong chức Chưởng-cơ. 

Rồi Lê-Công lại vào dep loạn Mọi Đả-vách và qua näm 
sau mới về Triều. 

Đến năm 1807, Moi Đá-vách lại nồi lèn, Vua sai Lê-Công 
vào dẹp ; xong lại triệu về. 

Năm 1808, bọn chúng lại nổi lên nữa, nhưng khi nghe Lè- 
Cong đến thì chúng rút cả vào rừng núi. 

Le-Cong bèn sai hai người tâm-phúc len-Idi vào sóc, lån- 
la ban héi sự-tình, Chúng thành thật cho biết quả kh vì viên- 
quan cai-tri địa.phương là Phỏ.quằn-cơ Lê-Quốc- Huy hà- 
khắc nhfing-nhiéu chủng chiu khong nồi nën cie-chẳng-đã 
phải họp nhau lai mà chống. ` 

Lê-Công mat cho điều-tra, biết việc quả đúng nhu thé Dën. 
truyền xử-trắm Lê-Quốe-Huy. Mọi Đả-vách kéo nhau ra quy 
bing Vua thấy loạn đã yên nên triệu Lé-Cong về Kink. 

Năm 1809, vua ngự vào Quang-nam, day Le-Cong trấn-thủ 
Bé-dò. 





Lê-Công có tiếng là trị quân дий nghiêm không ai đảm 
ngước nhìn, đến các vi huản-cựu đại-thần cũng kiéng-né; chỉ có 
một mình Hau-quan Lè-Chất là hay tới lui thăm viếng và dược 
Lê-Công thường dem những việc bỉnh-gïa quốc-sự cùng ban. 


Hồi nầy có viên Tham-luận Nguyễn-Văn-Tải, vì lỗi việc quân 
nên bị Lé-Cong thing-thin khiền-trách. Tải nuôi lòng hờn bèn 
cáo Lê-Công nhiều điều ; nào là thiết-lập kho riêng trại tu, 
nào là lén sai người ra Bắc-thành chiêu-du hào-kiệt, nào là 
cùng Lö Chất một tưởng сй của Tây-sơn, thường bàn thầm 
họp kin, rất có thể là eó ý mưu phần... 

Lé.Cong хіп vua cho eứu-xét tường-tận đề rõ trắng den, 

Hinh-hộ được linh điều-tra và rốt cuộc Nguyễn-Vũn-Tải bị 
ап vu-cảo, 

Vua lại phú nội~-vụ cho đình-thần Ara xét lại. Tải không 
còn chéi-cai chỉ được nên bị án tử-hình. 


ж 


VH.— ГАМИ GIA.ĐỊNH-THÀNH TONG-TRAN 


Năm Gia-Long 11 (1812), Lé-Cong vâng chỉ vào Quảng- 
nghĩa tuần-vãng. 

Kế có việc vua Chan-lap (Cao-mién) bị mấy ngưởi em 
mượn binh Xiêm về đánh giảnh ngôi. Vua Chan Jop qhay sang 
nước ta va cầu cứn«trợ. 


Vua bèn triệu Lé-Céng về Kinh và day lãnh chức Gia-dinh- 
шера сыра е SIR Cay eo oe cá Có 





thành Tổng-trắn gồm coi luôn hai trấn Binh-thuận. và Ha.tién 
(1), vào Sai-gon tùy-nghi giải-quyết việc Xiêm-la và Chân-lạp, 
cốt sao cho Xiêm kiéng-n höa-håi mà tink bang-giao Việt- 
Xienrtar khong bi tương -tồn. ; 

Vua lại phong Long-vàn-hầu Trương-Tấn-Bửu làm Phó , 
Téng-trin (2) và Tịnh-viên.hầu Ngo-Nhan-Tinh làm Hiệp 
Tông-trấn, Lê-Công lại được linh mang theo đội Thần-sách~ 
quân ë hai trấn Thanh-Nghệ, năm đội quân Bắc-thành và đội 
Tượng-quân gồm trèn ba ngàn người vào Gia-định lo vite 
nhung-thu. i 

Lé-Cong vừa vio đến Sai-gon thì vua Xiêm cũng vừa sai sử 
mang quốc-thơ tới, ngỗ $ rằng sở-dĩ Xiém-la phải quân sang 
Chan-lap là muốn giảng-hóa giữa anh em vua nước nầy cho 
không сб ý chỉ khác, { | 

Lê-Công sai người đưa sử-giả Xiêm-la ra Phú-xuân, 


Tháng tư qui-dâu (1813), Lê-Cong phung-mang cùng Ngô- 








(1) Vào khoảng cuối thế-kỹ 18, đắt Döng-nai có 4 dinh : Phiên 
trần, Trắn-bi¿n, Vinh-iran, Trắn-định. Khi đã gol Gia- 
„định thành thì gồm 4 irán + Phién-an, Bién-hoa, Binh- 
tường vå Vinh-thanh (Thực-lục dệ-nhứt-kỷ, q. 34, 17. 1-b) 
Tran Ha-tién trước kia là biét-trån của họ Mac, nên dûy 
có những chit «coi luôn hai tran Bink-thugn vå Hà-tiên». 

(2) Theo bằng cấp ngày: 18 tháng 7 năm Gia-Long 11 (nhàm- 
thân 1813), Trung-quén kiêm Tủ-quân Phö-tubng Long- 
uân-hầu Trương-tắn-Bữu lãnh Gia-định-thành phủ Tồng- 
trấn. 








SR trừng-trị, hoặc truyền Кё trộm cướp tự-thú thì được tha hay 





Nhân-Tịnh dän 13 ngàn quản theo đường thủy éra vua Chan: 
lap vë cố-đỏ La-bich. 


Trước só quan quá đông như thế lại thêm đo một viên dai- 
tưởng. trí-dũng như Lẻ-Công chỉ-huy, người Xiêm đành lui êm. @ 
: Lê-Cong higu-linh_ngbiém.minh nên quán-sĩ tuy döng-dåo 
DG ey thể ma không hề co xảy ra một vụ cuóp-bóc nhiều- 
nhương nào trên đất chùa Tháp, khiến người Miên cảm-kích + 
EST ae DEUIL Мов cam kiti 
kinh-phuc vô-eùng. 

Lé-Cong cho thành La-bich thấp hep, khó bề phòng-thủ, d 
nên sai quản dap giảm vu giùm vua Chân-lạp một kinh-thành Nam-van, ang 


to rong và vững-chắc, 


_ Ban đấy xong-xudi, Lê-Công kéo đại binh về Sài n dạy ` 
Thogi-ngoc-hin N LS e mang. 1 « Bao-! | 
quản-lãnh một ngàn binh-sĩ tinh-nhuë ổ lại giúp vua Сап Јар. @ 

Đề tỏ lòng biết ơn, vua Chân-lap hiển 88 thớt tượng. Lê- 


Công dâng sở tån rằng nước nầy mới dựng lại, quốc-khố 
trống không, xin vua cho xuất của kho một số bạc twong- 
đương với giá tri số voi mà tặng lai. Vua Gia-Long rất hai lòng. 
TC p TOTA TH ARN nhà ong THC RAL LODE: 














* 


Sau nhiều năm loạn-lạc, Gia-định bấy giờ có nhiều du- 
dang, thêm có lắm kẻ nương thế quyền-môn mà ghi tên quan- 
tịch rồi lui tới Skön e Бы asha Sei người таго. 
Le-Cong ding wong-ph gh na 

ikh а dia iúp quan sở-lại biết kể đạo-tặc dé 








f 









được giảm tội, Nhờ đó, dàn-chúng sớm được an-cư lạc-nghiệp. & 
Lê.Công lại xin vua cải-cách một t bịnh ; 

việc phòng-Yệ, đặt ra lệ trưng hương-bỉnh ; dó là - 

quyền-nghi, không nën cho là phép vĩnh.cửu ; không Tiên duy- 

{ri vi no khiến cho dân-chúng nghi-ngi 

nước, thành thoi quen gitip-gidp nhau làm nhữ 

trả, trốn-trảnh.,. 
Vua day tùy-nghỉ sửa-đồi, 
Lại nghĩ đến những người đã bd mình vì quốc-sự, at om 


goa con сої đói rách leu-lông, Lê-Công lập ra hai cơ-quan tir- 
thiện la < Anh-hài » và « Giáo-dưỡng >: những trẻ nào thích 


== 


men 5 
việc kiém-cung thi được chăm-nom ở co-quan < Anb-hai y đề. 


yên-luyện võ-nghẻ hầu sau lay ù! nude ;cdn những trẽ..... 
Бас và những quả-phụ thì được vào ở со-Ч чап « GIÁo.dưỡng » ` 
—————— 


dË hoe văn chương và lập nghệ-BÿBiệP- 


Kes! 


vm. THO CO-MANG DI.CHIẾU 


Thang 6 ất-hợi (Gia-Long 14, 1815) Lé-Cong phung-chi lai 
Triều. 


K€ có tin Moi Đá-vách day lên, viền Trấn-thủ Quing-nghia 
là Phan-Tấn-Thành không. tri nồi. ua day Lê-Công vào dẹp. 


Khi đã bình xong, Lê-Công nghĩ đến sự an.ninh bền-]â 
nên xin cho đắp trường lũy chạy dọc suốt nh Quang-nghia : 



























Bắc tới huyện Hà-đòng, phi Tam-kỳ (1), tinh Quảng-nam; 
Nam tới huyện Böng-son của tỉnh Bình-định. Lãy dai trên 100 
cây số, có 115 bh. bảo, mỗi bảo có 10 bính-s SC binh-si, tất cả là 1150 | quån- 


nhân, chia chía làm 6 cơ, Yo việc nhung-thi. o việc nhung-th 


Sau đỏ, Lé-Cong được triệu về Kính dự bàn việc sách-lập 
Hoàng-thái-tử ó ngoi Trừ-nhị (2), vì Đông-cung Cảnh đã qua 
đời từ năm 1801 và con của Đông-cung Cảnh thi hãy còn nhỏ 
tudi quả. 

Vua Gia-Long tỏ ý rằng cần phải chọn người trong tui 
lắm vua, chờ giao quyền cho kể còn thơ-ấu thì e gặp nạn phụ- 
chánh chuyên-quyền như việc Truong-Phic-Loan còn sờ-sờ 
trước mắt, 


Lê-Công tau : « Bich-tén thừa trọng. VA cố-nhân đã day 
ELp tự duy địch ETS uk sis агаа Ce nhỗ thi dixa 
vạn dâm tim viện, Kön Fp com карей ae ee 
chẳng may mất sớm thì con phải hưởng công-lao xửng đáng 
của cha. » 

Tuy vậy, vua Gia-Long vin vào lý khác là câu « phụ trái tử 
hoàn >, và lại Hoàngtử Dim đã 25 tudi và năm 1814, khi 
Thira-thién Hoàng-hậu (bà họ Tống, sanh-mẫu của Dong-cung 
Cảnh) qua đời thì Hoàng-tử Đảm đã từng đửng chủ-tế như bực 
trưởng.nam, vậy Đảm đáng chon làm. Hoàng-thải-tử, 

Lê-Công nin lặng | 





- 


1 o Nay Tập thành tỉnh Quang-tin, ì 
ON Trữ-nhị là người chọn sẵn dë sau nầu lên làm опа. 
` (S) Lập kê kế-tự tht chỉ có dich-ton ma thôi. 


id ee! e s a o 


„ш 


Năm Gia-Long 18 (1819), hai trần Thanh-Nghệ bi nạn đói, 
trộm-cướp cả dä, din-tinh khö-sö, Các quan sở-tại căp-báo 
với Triều-đình, nhứt là việc các tù-trưởng thồ-dân ở miền rừng 
@ núi khuấy-phả không sao trị được. 
ay, ` Vua ha chỉ da kinh- і шір nầy với sứ „ 
Ob mang « Sr lợi cử làm, thấy hai cứ trừ, việc quan việc dán tùy- 

b | nghỉ xử-đoán э, 


Ra đến nơi, Lë- án-binh bất-đông, một mát sai văn. 


¡quan Ngnyễn-Vẫn-Khuẻ và Nguyễn-ÐĐức-Nhuận đem tờ biểu- 
dulên miền sơn-cước khuyền-cáo thó-tü rõ due: ai, m 
mặt cách chức những viên quan bất.tài, trị tội bọn nha- lai 
| tham-nhiing, tha sưu-thuế it måu-dän (1819) về trước, miễn 
Dinh-diễn trong vòng ba năm ; đổi với những kë vì nghéo đói 
må di làm việc phi-pháp thi chẳng những thạ-bỏ. tấL-cả tội-lỗi 
Tei còn tù пы чысы có TC 

Chi trong mấy tháng, onge Wu khỏi việc te. dan 
chúng khỏi bị tù-đây, mà xa тус yén-on, 

Chẳng những vay, nhiền quản-dân và tôi-pham ở eae trấn 
Bắc-thành cũng đua nhau vào đầu-thú. Vua cho Lê-Côn lắp 
những đội lính « Hoi-lwong > vời những số người nầy : vốn. 
người Ñghệ-an th cho sung vio đội An-thuận ; vốn người 


Thanb-héa thi [ cho sung vào đội Thanh- n; vốn người Bắc- 
think thi cho sung vào đội Bac-thuan, 


— 


Cho đến mười động Ma u Sầm-tử (1) từ 


(1) Châu Sầm-tứ eó tên trong thời Håu-lé, vè sau giảm di, 
nay không rõ chắc ở tại đâu, chi biết thuộc: trong vùng 
Trấn-man-phủ (gần Hối-xuân). Må phú Trắn-man thì 
Đóng qiáp châu Lang-chánh, Bắc giúp tỉnh Hoa-binh vå 
Điện-biên-phủ, Tay gầm huyện Säm-nta giáp Al-lao, Nam 
giáp huyện âầm-tộ của tỉnh Nghệ-an.  — - 
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xưa chưa từng thuộc-lệ triều-đình, nay cũng xin vë với Lê- 
“Công. 
Tháng 9, Lê-Công về đến Kinh, vua hdi-han phi ủy rất lâu, 
Tháng chap, ngày 11, vua lâm binh, triệu Lê-Công và 1-0 
Thượng-thơ Phạm-Đăng-Hưng (2) đồng thọ cố-mang đi-chiếu, 


lại ùy cho Lê-Công gồm coi cả năm dinh tướng-sĩ thuộc đạo 
'Thần-sách-quân. 


Qua ngày 19 tháng chap (3-2-1820), yua Gia-Long thăng-hà. 
x 


IX.— LAI LÃNH GIA-DỊNH THÀNH TONG-TRAN 
Minb-Mang năm đầu (canh-thin, 1820). 


Tai xứ Đồng-nai có thầy sii Cao-miên tèn Kế 2101 về пайї, 
gồng, bùa-chú. Được khá dong thö-dån phục-tùng Kế nỗi lên 
khuấy xóm ph xóm phá làng, chẳng những ở miền Tây-ninh mà còn 
giy aguy-ngip đến thành Nam-vang. 


y Le-Cong phụng-mạng lãnh chức Gia-định thành Tồng-trấn 
Ze lúc tháng 5. 


Lê-Công xin được đem vào Nam những đao binh Höi- 
lương, E бани Шашы. See Bắc-thành đã xuất-thú sung 


— 
quản I näm kỷ-mão (1819), Vua y ch 


(2) (2) Than-sanh của Từ-Dũ Thái-hậu (me vua Ty- Đức), người 
Gò-công ; hiện пау mộ vå đền the Đức-quỗc-công Pham- 


Đăng-Hưng còn tại Sơn-qui, gần linh-ly Gò-công. 
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Khi Lê-Công vừa vào đến Sài-gòn thi gặp tang cha. Vi 
đương hồi con mang « quốc-hiếu » (tang vua Gia-Long) nèn Lè- 
Gong cụ sở thỉnh mang. ` 


"упа cho phép dùng đúng lễ đại tang (trim thôi). Vua lại 
ban-tứ gấm lụa, bạc tiền, còn sai đại-thần đến cúng lë và truy- 
phong cho thân-sanh của Lé-Cong hàm Thống-chế (1) 


| x 


+ Biết rõ tâm-lý người Cao-mién, những người chất-pháe, Lë 
Công khong cho quân-linh giết can bát bây, cứ chó déis 


tông-tích sãi KS, hê nghe Kế ở vùng nào thi phát Alte BIH 
mau tới dó. 


Rốt cuộc Lê-Công và Thoai.ngọc-hầu Nguyễn-Văn- 
vậy bắt bắt được sãi “sai Kế dạy chém bêu đầu thị chúng, va Tiện 
được sai Kế dạy chém bên đều thi chung _ aO 
hồng với n với những kể manh-tùng. Vua được tiệp-văn, mừng- тб» 
ban cho Lé-Cong mười ngàn quan tiền đề trởng-lệ trớng-sĩ, 


(1) Tại làng Lang-hưng (Định-tường), trước mộ song-thân của 
Lê-Công có bia da : 


Віа 1.— Тиё tai Tan-ti Trọng-xuân sóc nhựt, 
Cố Việt Hiền-khảo /ð-huân Tưởng-quán Kham-sat 
Chưởng-cơ tặng Thống-chế LE- HẦU chi mộ 
Tự-tử : Khám-sai Gia-đỉnh-thành Tồng-trần 
Chưởng Tå-quån Binh-tåy Tướng-quân kiêm giảm 
Thần-sách-quân Quận-công LE-VAN-DUYET bái giám 
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_ Thể là an-ninh trật-tự được vãn-hồi ở Ka thanh Gia- 
định. e 

Đã trừ hại cho dân, Lê-Công còn trừ cho dân một dai-hoa 
khác ? aig hy peer аа 

Dan Gia-định vốn biết Lé-Cong là người chánh-trực, luôn. 
luòn cương-quyết vị dân khử bạo. Vậy nên khi vừa vào tới | 
trấn-thành, Lë Cóng đã nhận được nhiều don tố-cáo hành-vi ` ` 
khéc-hai của Phó Tông-trấn Huỳnh-Công-Lý, Г 

Huynh-Cöng - Lý là người tham - tàn, sach-nhiéu dân- 
chủng thái quá: nào la khi giám-đốc việc dao kinh An- 
thông (1) ở Sai-gon ăn qua kinh Ruột Ngựa và việc véi kinh 





Bia Ш. Тиё tai Giáp-‡uát Trong-ha cát ай | 
Có Viết Ніёп-Тў Khảm-sai Chưởng-cơ LE Hữu 
Chánh-thất NGUYEN Phu-nhân chỉ mộ 
đHiếu-tử : Kham-sai Gia-định-thành Tồng-trấn 
Chưởng Tà-quán Binh-låy Tướng-quân 
Quận-Công LE-VAN-DUY ET lập j 
(Năm Tân-Ij lå năm 1821 ; năm Giáp-luất là năm 1814). 


(1) An-thöng-hå là kink Bén-nghé, từ cần Xém-chi (đầu đường 
Tån-Bå Chụ-lớn) đến ngã tr rạch Lò-Gốm, đề giáp voi 
kinh Raöl Ngựa, thông qua Rạch Cal.— Pt cầu Xóm-chỉ 
thud trước goi lû cầu Ва Thuông, mà các quan vi không 

gọi dân bằng Bà nên chép là « cầu Thị Thông » kinh nầu 

đảo xong trong năm Gia-Long 18, опа nhon tên cầu ind đặt 
tên là « An-thong-ha ». Người Pháp thay hai bên bờ kink 
gần toàn là người Trung-hoa ở, nên gọi là Arroyo Chinois. 








` 
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Bio-dinh (1) cho thông từ Chợ cü My-tho đến rach Vũng-gù 
(Tan-an), Lý xuất của kho ma không phát cho dan phu, bắt chet 
đề làm tiền điền-chũ và người cû thản-nhân phải di-lam хап... 
nào là khi xây rộng mộ cha, Ly đã ban må đời mồ thân nhân. 
ké khác chon gần đỏ một việc mà luật nước cấm rất ngặt, 
ی‎ us. sũng-phi của vua Minh-Mang nèn 
còn làm nhiều điều tác-tệ bất chấp phảp-luật triều-đỉnh. 

@ÿ Cho điền-tra cặn-kể, då bằng-cở xác-đáng, Lẻ-Công dâng 
biều tâu-bày mọi 1 và khép Lý vào tử-lội. 

Vua muốn cứu Lý nên sai người lãnh chỉ đi suốt 
ngày đêm vào Gia-dinh truyền rẵng Ly đáng tội tử-hình, vậy 
Lê-Công cho giải về kinh đề Ly phục quốc-pháp. 

Dựa vào lời еи © Sak CH LeCong day dem 
chém: : k 
về Triều, và ea А б: sac, € chẳng mây ©ỏ xảy 
та đều bate nên < раа Thénb-c xổ hâm TË 


Vậy là siing-phi của vua Minh-Mạng phải bị biém vào lãnh 
cung theo luật Triều-đình, vì có cha là kë phạm trọng-tội, 
Và, ngày 28 thang 3 năm tan-ti (1821, Minh-Mang 2) Long- 





(1) Bảo-định-hà di từ Tién-giang, tại chợ cũ Мђ-1ћо qua chợ 
Bén-tranh, chợ Thang-trông (Phú-kiết), giáp nước Cai-lộc, 
tới tink-ly Tân-an, ra Vảm-cô Тау. Năm Gia-Long 18, kinh 
đảo xong, опа đặt lên cho dòng nước nay của trấn Định- 
tưởng là « e gnit » ; người Pháp goi Arroyo de la 
Poste. 





van-hiu Trương-Tấn-Bửu lại được cử vào lãnh chức Gia-định- 
thành Phó Tông-trấn (1) 


x 


Lấy danh-nghĩa là bảo-hộ Cao-mién và cũng đề tâm dë- 
phòng sự gây hän bất-thường của Xiem-la, Lê-Công ‹ đã xin sửa 
dấp một con đường từ Sai-gon lèn Gò-dầu và Tây. -ninh EI tiện 


cho Tuc-quin thing tói ranh-giới Xièm-Miên, ngang qua thành 
Nam-vang, Lê-Công cũng lo đến con kinh Vĩ nh. tế đề thủy- 











quân có t thé di-động man-le từ Châu-đốc qua H “Ha tiên ma ra 
vinh Xiém-la, Vậy nên Lé-Cong xin vua cho vét lại và đào ` 
thêm kinh näy cho sâu röng hon. 


Tháng 2 năm Minh. Mạng thứ-tư (1823), Lê-Công được linh 


(1) Tit tháng 5 canh-thìn (1820), (Minh-Mang nguyén-nién) Tả. 
quân Lé-Cong phung-mang lãnh Gia-định-thảnh Tồng-trần 
{Gi ngày 28 tháng 3 tân-lị (1921) lå ngày Long-uân-hầu 
được cử lãnh Gia.dinh-thanh Phó Tồng-trắn thế cho Huỳnh 
Céng-Ly, là 11 thang ; trong thời-gian nầy Lê-Công không 
hề nâng mặt ở Gia-định-thành, vdy không thề có viée « thừa 
lúc Lé-Céng lai Kinh, Huỳnh- GL lại còn có một tội 


to khác là tir-gian ої tì-thiếp của йа Din. nên ching Lé- 

Củng vë Sdi-gon nghe được vite näy, liền zi: tråm Huỳnh- 
Cong-Li... >, theo thuyết của Ong Trương- rrong-Vinh-Ký Irong 
bai Souvenirs bistoriques sur Saigon et ses environs ` đăng 
trong tap-chi Excursions et Reconnaissances, X », số 23, лиф! 
ban Mai Juin 1885. 
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chọn trên ba muôn rưỡi binh dûn ë Gia-dinh-thanh Мер voi 
hon một muôn binh-din Cao-miên đề dùng vào việc nầy, Đến 
tháng tư thì đã xong được hơn một muôn năm trắm trượng, 
chỉ còn độ một ngàn bảy trăm trượng nữa, ` 

Biết mùa hè nóng bức, vua day ngưng việc, chờ qua mùa 
Xuân năm sau sẽ ti€p-tuc. 

+ Nghe Lê-Công bồn-thân đốc-suất công-tác nầy đến phải 
làm bịnh, vua đạc-thưởng Lê-Công một ngọc-đải và thêm lời 
dụ có câu ; « Từ xưa hoàng-tử, chư-công chưa ai được ân-lứ 
ngoc-dai nay khanh đã nhiều vang-lich, lại kiến tân-lao nên 
đặc-biệt ản-Lử vậy >, 

ж 


X.— PHO-MA DA-DA VA LANG ONG THƯỢNG 


Mùa xuân năm Minh-Mang thứ 5 (1824), vua gà con gái thứ 
10 của Tiên-đế lã Ngoc-Nghién ông-chúa. cho Lé-Vin-Yén, 
con thừa-tự của Lê-Công. Lê-Văn-Yến đương chức -Kidu-ky 
Dote cải thành Pho-ma Ðô-ny (1). 


co... 

(1) Trong đền ther Lê-Công có rat nhiều tấm chắn do thién-nam 
1in-nữ Trung-hoa cúng, đề ta ơn Lê-Công phù-hộ. Nhiều 
tầm d? 4 chữ lớn « PHO-MA DA-DA э. Chưa ai giải-thích 
rõ tại sao lại viét 4 chữ đó. Han là thé nay : chữ DA Di vå 
Xa thiết, âm da, van ma, nén phải doc vå vidi d vå a: da. 
Chữ DA là Cha, (Phụ-dã : Cha ойу) xuất-xứ lË < truyện 
Hän-Cånh > thời Lương pö.på (giữa thé-kj thứ 6). Đến 
thời Tổng thấu dùng chit dói < Da-Da x. Con chữ Phò- 
mã, iức rễ vua (như Lé-F än-Yšn).— Đa số thién-tin binh- 
dan Trung-hoa vt quả ton-quy Lê-Công, không đám. kêu 
lên đã dành mû cũng không dam gọi tước của Lé-Cong, 
nên xưng-hô bằng danh-ttr sửng-kinh lû < Phò-mã ida-da a 
voi nghĩa lå ViThirgng.quan Cha Ong Pho-ma. 











Cũng năm 1824, Lê-Công va B Bắc-thành Тш. Lé- Chat 


cùng về Triều chau vua. Cả hai vị đồng ý rår ò тр 


đình theo phép-tåc mới, hang võ-biền tinh nga Ta thing, 
„dễ bị lỗi.lầm ; lai thêm LE thời thai-binb, nha-vua ae 
với võ-tưởng khan u đương-thời chiến-chỉnh, Nén ca cả 


hai vị đồng xin tir chức SSES 

ү + Vua vời cả hai lên điện, phán rằng : € Trẫm đương trong- 
ˆ dung hai khanh, sao hai khanh lai buông lời xin như уйу ? Hay 

là việc của hai khanh, có điều chi khó lắm chăng ? > 


Lé-Cong chi khóc rồi bai-ur. 


Vai hom sau, bom sau, vua sai người tdi an-li Lẻ-Công, tỏ nội wu- tå nỗi wu- 
đi của уш của vua ў а vua Và khu khuyên Lê-Công söm về Gia-djnh, 1 

ara nănr đt: đảu (1825): trong: budir tiện: mừng xudn,-nhon | 
fy bả-quan đều được du, vua Minh-Mang bỗng nghĩ đến 
” những cong-(hin ở Gia-định-thành. Vua bèn sai Thi-vë de 
phim-vat vào tận Đồng-nai mà ban-tứ, Tồng-trấn Lê-Tả-quắn 
và văn vë thuộc-liện là Trương-Tấn-Rửu, Nguyễn-Văn-Thoại, 
Nguyễn-Xuân-Thục, Trần-Nhựt-Vĩnh... đều được уш hưởng 
hoàng-ân thanh-trach, 

Cũng năm nãy, vua ban cho Lê Tå- quản Phu-nhân, шу 


là Đồ-Lhị-Phân (1) một ngàn quan tiền. 
* 


























(1) Ba vin người An-nhen (Gia-định), trước lå möt сипд-пй. 
Tên Ba viet bằng chữ Han. 
Chữ nầu đọc chánh-âm là Phin : mà chữ có dën ngữ cũng 
biến ûm ra chữ có dấu nặng, như Ha-link ra Ha-tink, luần- 


Lăng-Mộ Đức Tå-quån vå Phu-nhán 





SS LEE 


Gặp được lúc thanh-binh, Ta-quan Lé-Cong dem hét- lâm 
lực lo sắp đặt mọi mặt cho Gia-dinh-thành càng ngày cùng 
thêm thạnh-vượng, người người по ấm, chốn chốn yêu vui... 

Năm 1826, te-Cong mất di một ban đồng-tâm döng-chi là 
Khảm-sai Chưởng Hàu-quán Binh-Tày Tướng-quản Quan-cong 
Le-Chat, được nghỉ về dưỡng binh rồi qua đời tại quê nhà là - 
huyện Phù-Mỹ (Binh-Dinh). 

Thang 6 năm 1827, Lê-Công lại mất thêm một chiển-hữu 
lão-thành, hai lần cùng nhau lo trọng-trách tại Gia-định-thàn|t 
là Loag-van-hau Trương-Tấu-Bữu, và chính Lê-Côn bồn-thân 
đứng Jo việc cắt táng người ban giả nầy tại ấp Phú-thành xã 


Phú-Nhuản, ` 
van АД E Ў „Ж. 5. | Da wa 


liều ra tuần-liệu, mãnh га mạnh. Убу ching tôi xin doc 
lå Phận, 

















Ay viz a) La người Viel-Nam — vå lå phụ-nữ, & miền 
Nam, một miền nói không phan-biét dấu hỏi, đấu ngũ — 
nhirt-dinh không thề có lên là Phin, ddu có nghĩa như 
« phan nộ » 


b) Trong Dai-nam quấc-âm tw-vi, ông Huiynh-tinh-Cia 
âm chữ näy là Phan (doe theo giọng Мат); 

c) Dictionnaire Annamite-Francais của Génibrel có cả 
hai Gm Phin vå Phận (gián hon), sau chữ Phin lại có chua 
chữ T (chi là đọc theo giọng Bac) ; 

d) Chữ Han vitt la & mà không vigt la + (doc Phan 
như phận-sự bồn-phận) bởi 18 chit nầu có đến ba âm . Phân, 
Phan vå Phần. 








Qua năm tàn-mšo (1831), sau khi đã bãi-bỏ hån chức Bắc 
thành Tông-trân, vua Minb-Mang эйр đặt việc oai-trị trong nước 


theo lề-lối Mãn.Tbanh ; doi trấn làm tỉnh, với quan-chức mới 
là Tông-đốc, Tuầu-phủ, Bố-chánh-sứ, Ấn-sát-sử và Lãnh-binh. 





ưng riéng Gia-dinh-tbanh thi khong thay đồi, 


Lé-Cong thấy thë và nghĩ minh dã già yếu nën dâng sở xin 
(ử-chứe vao khoảng đầu năm nhám-thìn (1832). Nhưng vua 
khong nhận lời, cổ sưu Lê-Công tại chức như thường, 

ChAng bao lau san. Lê-Công lam trong binh. 

Và, ngày 30 tháng 7 näm pham-thin (nhằm ngày 25-8-1832) 


niên hiệu Minh-Mang 13, Lé-Cong tử trần tại trấu-thành;, hưởng 
thọ 69 tuổi, 

Miếu mộ của Tỉ-quận Lé-Cong đều cất xảy tại Bình-hòa- 
xã (Cla-dinh) el xã nom ріш lão &@ Đồng-nai đều kinh-cần 
gọi lå «Lăng-Ông э hay «Lăng Ông-Thượng » hay « Đền tha 


Đức Thương-Công » và thiện-tín Trung-hoa đồng tôn-xưng 
đanh-hiệu « Pho-wa da-da miču >. 


* 


CÁI AN LÈ TẢ-q"* 


Sau khi Lẻ Tả-quân từ-trần, vua Minh-Mang liền bãi-bò 
chức Gia-định-thành Tồng-lrấn, ddi trấn làm tỉnh và bd Bạch 
Xuân-Nưuyên làm Bố-chánh.sứ. Nguyễn-Chương-Đạt làm Án- 
sát-sử và Nguyễn-Quế làm lãnh-bïnh của tinh Phién-An, Chung 
cho hai tỉnh Phiên-An va Biċn-Hòa thì có một viên Tồng-đốc: 





— 49). 


An-Bién TORg-déc Nguyễn-văn-Quế (1), . 

Bach-Xuan-Nguyén là một tham-quan gian-Ac và Ый rö 
vua Minh-Mạng khong bằng long Lë Tả-quân trong việc sách~ 
lập Hoàng-thải-tử năm xưa, trong việc chém Huynh-cong-Ly, 
trong việc vào chầu không chịu lay... Vừa muốn lập công, vira 
muốn tö uy-quyền, Bach-Xuan-Nguyén bởi móe théu-dét nhiều 
chuyện khong đâu, lại nói thác rằng phung måt-chi tra xét việc 
làm của Lê Tả-quản khi cai-trị Gia-định-thành. Bạch.Xuân- 
Nguyên hạch hỏi thuộc-hạ của Lë Ta-quin về nhiều khoản chỉ 
xuất trong só sách không hai rành rẽ chỉ ghi «Tả-quân chi-dung» 
về việc di-cong vi tư p là cho quản lính vào rừng Tây.ninh vá 
Quan, -hóa (2) đốn cây đề dùng rèng... 


Hơn nữa, trong 1úe hạch Hội, Bạch-Xuân-Nguyên соп đội 
xñeh-mé Lé Ta-quitn là «Duyệt kia, Duyệt nọ » khiến cho thude-- 


bn trung-lin của Le Tả-quân, những người khi-khải, hiện- 


Сет ЕЕ 

(1) Nam Minh- Mang 17 (1836) đồi tên tỉnh Phién-an là tinh 
Gia-dinh, vå viên An-Bien Tüng-dóc thi got lại là Binh- 
Biên Tồng-đốc, 


<?) Trong thời Miuk-Mang Quang.héa-bdo (san đồi lại là 
Quang-hda huyén-thanh) đặt lại xã Cầm-giang ở khoảng 
giữa đường Go-déu-ha vå Tåy-ninh, nay cách Sdi-gon 80 
сфу số. Lê Tả-quận cho đốn cay ở đâu db sửa-sang dön- 
trại thanh-lay pa cho đảng thêm chiến-thuyền đề phòng sir 
bål-tråe của quận Xim. 











ngang, thiện-chiến — nhứt là Lê-văn.Khôí (1)— dau long, bất 
bình, phân-uất nën tỏ thái-độ chống-đối, 
— PUS pen to thái độ chóng-46i.. 

Bạch-Xuân-Nguyên bën bất giam Lê-Văn-Khỏi và nhiều 
người trong dao lính Hồi-lương mà Lê Ta-quaa då хіп dem 
theo lúc vào bình loan säl Кё, đạo linh mà Lë Ta-quan thu- 


phục ở Thanh-Nghé và Bắc-hà trong năm Gia-Lon 18 (1819), 
đạo linh mà trong lúc cai-tri Gia-dinb-thanb, La Ta-quin lấy. 


lượng khoan-hồng cho những kë Pham tội ngoài Bắc phát- phối 


(1) Tên that là Nouyén-hitu-Khdi. n б. 7295 


Cao-bằng, vän hay v giỏi < doc ngang nào biệt trên đầu có. 
ais từng khởi binh ching voi Tri bu-dinh, coiré các quan sở- 
w m ` = 

, än га kinh-lược Thant-Nghé, _ 
Khôi mến-phục tai-diee nên từ Đằt-thành ode xin hàn 


được Lê Tå-quån tin dang và cho đồi lai là Lé-vän-Khöi. 


Truyën rằng, năm Mink-Mang 1 (1820), từ Kinh-dö vào 
trăn Gia-dịnh-thành, khi trải ngang Binh -dinh phế-thành: - 


LCE = = 
(thành xưa, cách. thánh mời 6 сау sổ), Lê Tå-quår _ ghê vitng 
THIẾU тд âu quản #ð-Tanh, röj củng Lé-vän-Kliði đến xem 
di-lich Dä Bàn, Nhìn _ vět cö-då Chié ảnh, ngåm hön 


tháp Củnh-liên, Lé-viin-Khoi rëm bir ng làm nên ¡ Myst bai Đường 
ludi hodi-cd dwa trình Lé Tả-quân ; mà hai câu chot là ; 
« Ca-quan, lâu-đải vûn công khứ 
€ Duy du Tién-thap lüo_kiën-khàn. : 
(Tạm dich : tiếng dëm địch ca-zang, cảnh: láu- đà cung- 17 
Men da cai may bay di. di mät; chỉ cûn mot ір Cánh. tien | 
« thị gan cùng tué-nguyét » „khoe gid обі Đất Troi, 


> [kè "i ША А 
z DP Áo - AANE оз ТӨ! eg. 21 7А 
ا‎ ETIA Dns ر‎ a Алл. 













Van-bia hủ-niệm céng-trang va dive-lank 
Đức Tå-Quån 





























xào Nam được sung thêm vào sau 
mun đái công thục tội. - 

Cũng như toan-thé quan-nban Gia-định-thành, hầu hết 
đân-chúng xứ. Đồng-nai đều tất kinh-sợ Lë Tả-quân vì kiến 
„ai, nhưng đều rất kinh yêu Lê Tả-quần vi mến dite; bởi thé 
ai nấy cũng cuu Tông ойо giản Bach-xuán-Ngnyën. ç 

Cũng bai thé, Lê-Ván-Khỏi và quản-đội bên ngoài lièn- 
lạc được vời nhau. d 

Бет 18 tháng 5 quicty (1833), Khoi thoát được khói khám. 
cùng 27 người trong dzo linh Hồi-lương cầm đầu quan-si nồi 


khi đã tô ra biết hối-cÄi và ` 











lên doat thành Phién-an, giết Tồng-đốc Nguyễn-Văn-Quế và _ 


Dat sống. Bach-Xuan-Nguyén đem «lấn dèn > đề tế Le Ta-quan, 


Itồi trong vòng một tháng, tất cả 6 tỉnh miền Nam đều. 
theo về Lẻ-Văn-Khỏi. : 

Thinb-thé ea Lé-Văn-Khôi tất lớn, dën đồi vua Minh: 
Mạng phii sai ba viên lương-tướn là Tổng-Phước-IL.ương làm 
Thåo-nghich Tả trớng-quân, Phan-Văn-Thúy làm Thao-nghich 
Hữu-tưởng-quân, Trần-Văn-Năng (người dã từng làm Gia- 
dinh-thinh Pho Tồng-trấn) làm - Bình-khấu tưởng-quân cùng 
hai viện Tham-tán quin-vu là Nguyễn-Xuân, và Trương-Minhe 
Giảng, suất-lãnh thiy-binh, bo-binb va lượng-binh vào đánh. 
Lê-Văn-Khỏi. - ' 

Diu Vệ-Ủy Thải-Công-Triều trở lòng quy-thuận Trièu- 
đình, dâu Lẻ-Văn-Khỏi bị binh chết som vào tháng chap quý- 
ti (1833) dän quân-đội nhà vua với binh-hùng tưởng-đõng, bộ- 
tốt qua ít của Lẻ-VWa-Khôi vẫn kiên gan cõ-thủ cho tới khi 
lương-thực cạn khô, cho tới ngày 7 Ất-mùi (1835) thành Phiên- 
an mới bị hạ. 





` 


F H 


È 
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Vu Lê-Văn-Khôi quan-trọng đến nổi vua Minh-Mang 
khong ngớt абс іс vận thêm lương, tiếp thêm quận, và khi 
vừa hạ được thành, những viên chỉ-huy quản Triền trước hết 
là cho xô một cây cờ đỏ trên đề mấy chữ « Thành Phién-an đã 
hạ » rồi day thay phu đổi ngựa chay luôn ngày luôn dem lir 
Sai-gon về Kinh-đỏ bio-tiép (Hồng-kỷ báo-Liệp), 

Vua Minh-Mạng hết sức vui mừng, (ruyên đóng cüi giải 
sáu thü.pham (1) ở Gia-dinh-thanh về Kính, còn bao nhiều 
quûn-sî và nam, phụ.lão, ấu bắt được trong thành (1831 Trời) 
(2) thi đem chém hết và chôn chung mot hầm, gọi là «Ma-Nguys, 

Rồi упа cho pha hủy thành Phiên-an và xuống chiếu day 
đình-thần truy-tội Lé Tả-quản, 

Thé theo ý vua, Phan-Bá-Đạt ở Đỏ-sál-viện dang sở buộc 
tội vỏ ciing-git-gao rồi đình-thần « vạch lá tim зап, bởi lông 
tind Vết », dë, rốt cuộc, lên án Lê Tả-quân ; 

1 tột đảng phat quán 

2 tội dang xử giao 

7 tội dang xử tram ; 


| > Và riêng về việc gọi là dung-đưỡng Lẻ-Văn-Khôi và lính Hồi- 


lương đề có cuộc я Phiên-an binh-bién > thi khép. vào tội läng- 


(1) Trong dö có con của Lé-Véin.Khoi mới 7 tudi, mật linh-mục- 
ngwoi Pháp tên Marchand va mot người. Trung-hoa té 
Mach-Tén-Giai, i 

(2)’ Theo Fiét Nam sử lược, š 





кур» ae үү тл, шна 


Sau nữa, nội-các định tội + Chinh-pham tức Lê Ta.quan 
đã chết thi truy-dat cáo-sắc và bd quang-uách mã hành tội 
xương thay, đề làm gương hầu rin người khác ; còn tång- 
16, tö-phu trước có phong-täng thì truy-đoạt Iai; mö må Ong 
Bà Cha Mẹ cû tiếm-dụng trải phép thi tước-hủy đi (1) ; con, 
cháu, vợ, hầu thi phản-biệt nghi tội ; tdi-sin thi tich-thu tất 
cá, ` 


Án nầy đệ lên vua phan : œ Những tôi xét dang trim quyết 
thi đồi làm tram-giam-hau (2) con cháu từ 1 (di trở suỗng, 
thi tam hãy gium-giữ, trẻ thơ thi không bal, 13 phụ-nữ ding 
tội phát-nó thì đều tha ; lội xét dàng phản thay thi cũng bô 
qua >. 

Còn đối với Lẻ Tả-quân thì vua phe: Xương khô trong 
må, chẳng bỏ gia-hình, vậy cho Téng-d6c Gia-dinh phong mọ 
san bằng nắm và đựng trụ bằng đá trên khắc tam chữ lớn » 
QUYỀN YÊM LE-VAN-DUYET PHỤC-PHÁP XÚ» (3) 

Lê Ta-quan Phu.nhan thì được miễn tội (1) 

+ 


(1) Người ta quen got những ngói mộ näy là « lăng » (nên quan- 
triều méi nghĩ như thế), chữ trên mó bia không có chữ nào 
« tičm-dung », 
(2) Bian tråm, nhung chira chém ngay, còn gram tại. 
Q) Pay la chỗ quyén-yém Lé-Van-Duyet chịu hình phat, 
Nhiều sách chép ba chữ sau là < thụ pháp xit» nhưng liệt 
t шуба chép rõ là phục pháp xứ « chữ phục pháp » mới 
đúng. 
Theo tdi-liéu cña Ông Nguuễn-Triệu, bủt-hiên  Lưu-Thần, 
tác giả quyền Tiều.sử Đức Thượng-Công Lê TA-Quan thi 
khi được miền tội, Phu-nhân vë ở обі sanh-mẫu tả Bå Döi, 
trong một ngói chia tại Chg-Lén, goi lù chùa Ba Dai (vdo 
khu saa nhà thương Che Ain, vë đường Hàng-Vương 
ngày пау) ; không được bao lâu Phu-nhân qua đời va 
tam tang tat pun sau chùa, vë sau mới cdi tang bên mộ Lê 
Tå-quån, nén nay tai Léng-Ong có mộ Song-hön, 


(4 





Qua Tự-Đức Nguyên-niên (1848) (1) vua nghĩ đến < công. 
lao bách-chiến > của Lẻ Tả-quân nën gia-an ban chức Cai-đội 
cho Lé-Viin-DIEN con ойа Phò-mã Lê-Văn-Yến. — 

Năm Te Die 2 (1849), Kinh-thành bị binh dich hoành. 
hành, vua xuống chỉ day tìm cách cầu cho ngưng tai-họn, 


@ Võ-biền Ta-Quang-Tự, văn-thần Hà-Duy-Phiên tán räng 
nhiều oan hồn chưa siêu-thoät, vương-vấn som hom, gây nên 
phiền nhiễu, nên xin nhà vua rửa oan tiy hận cho những. 
người như Lê Tả-quản, 





Vua ưng y, day quan dia-phwong đẹp cây tru сб khắc 8. 
chữ tiến Кіа và dë mặc-tình thản-nhâu tự 10 việc sửa-sang XÂY ` 
dap mộ phần cho Lê Ti-quan, 





Liệt~truyện của Quéc-sit-quin tại Triču-dinh Ниё còn thêm 
«Tw năm Minh-Mang 16, sau khi Phan. -thành bị 


“đèn thanh vắng Hãy lúc trời Am- in mộ Lê Tả-guân - 
nghe có titig ma rên. quy khốc hoặc cô tiếng người ngyn xón- 
хао, khiến ew-dan chẳng dim đến gần, kë đi đường cüng dang _ 


lãnh ra xa : đến Tửe phần mộ đã được trùng-tn thì những tiếng 


rèn ri nỗi trên mới êm, mới đứt >, 





Mãi dën năm Tự-Đức 21 (màu-thìn, 1808), vua mới truy- 
phuc nguyên-hàun cho Lê Tả-quân là > \ 


« VỌNG-CÁC CÔNG-THẦN CHƯỞNG TA-QUAN BINE-TAY 
TU'ONG-QUAN QUAN-CONG a», 


(1) Vua Tự-Đức lên ngôi nào tháng mười đỉnh-mùi (1847), nên 
пат sat mới là Tự-Đức nguyên-niên (mậu-thản: 1848). ; 





PHU - LỤC 


TIMSACH. COM. VME 








CÂU CHUYEN SỬ-BỊA 


Tả-quần LE-VAN-DUYET cho rằng choi gà noi tức là tập 
đánh giặc chong xảm-lăug, 

(Con gà nồi có då những đức tảnh của một Đại-Tưởng 
tüm quan ra tràn). 





tà 


LẺ-VĂN-DƯYỆT sinh năm Dinh-Ti (1763) tại làng Höa- 
Khánh, tỉnh Định-Tường, vam Tra-Lot (nay thuộc Ma Tiet, 


Sinh ra đã deo tật kin (ái nam) nên linh khí cüng йс 
người, khong ham học và cũng chẳng chịu ban bè cung аі, cả 


ngày chi ham làm bày, làm gió dë bát chim, dành cá, 





@ Ngai say mê nhất chơi gà nói, không mộ! cuộc choi pà nào _ 


là Ngài không dự... Ngai cũng tự nuôi khá nhiều gà chọi và 
thường đem dự cuộc, phần nhiều gà Ngai đều thẳng сидс và đã 
dem lại cho Ngai khá nhiều món Dën cnộc to lớn, rùi khi ga 
Ngài có bị thua, thì đếm về chiin-choe, bực-dọc mất cả ngủ, 
tính đem bët cách huấn-luyên cho thành € gà nói > mới nahe. 
Nếu rûl nữa, con gà nào của Nuti bị thua đồn hai lần, là Ngài 
chàng tiếc gì đem đập. chết liền, trừng phạt gåt-gao" nhu phạt 
moi Ong tưởng bai trận theo quản-pháp cồ-thời. 


— J v 





















“Năm Ong hai mươi tudi, vua Gia-Eong bấy giờ “edn là 
Nguyễn-Vương, bị quân Tây-Sơn đánh thua chạy vô Nam, vào. 
nhà thân-sinh Ong DUYET là cụ Lê.Văn-Toại ở vam Trà-Lọt 

, thuộc làng Hưng-Long Rach Ông Hồ tức Rach Gam, xin ở trọ. 
đổ chân cùng với vai tưởng cán thần, 


____ Hồi cảm ơn tiếp đãi.chu-đáo của Ông Толі, Chúa Nguyễn 
thu dụng cậu con trai của Ông (tức Lê-văn- Duyệt) phong cho 
chức Thiái-Giảm, 

Đến näm АСТУ (1785) vun Nguyễn ở Xiem về khởi binh 
khỏi phục đất nườc_Lê-Văn- Duyệt được dự; lim co-mål mưa. 


3, hiển được nhiều kế hay. Ngôi sao của Lê-Văn-Duyệt từ 
а SO rB” “xoa lui: E 


dày trở đi một ngày một sáng ngòi them, 
Hết chitn.cong nhà đến chiển-công lớn, sau Lê-Văn-Duyệt. 
được coi đạo Tả-quân của vua Gia-Long, lập được nhiều chiến. ` 
Sông hiền-hách, san được phong đến tước Quận- Còn 
Khi vua Gia-Lo g nhất-thống giang-son lên ngòi Hoàng- 
Đế, Lê-Văn-Duyệt được liệt vào Đê-nhất Khai-quốc Cong-thin, ` 
аі quyền lêch mot gốc trời. 


Ai và 





Nhất là trong thời hấy giờ trong nước thải-bình, gwom 

58140 gác nghỉ, hoi-hé đinh-đảm moc lên rất nhiều, cuộc chơi 
_ choi gà cảng 0с thời lim lắm, ry 

`` Qan quân Tả-quân đi đến đâu là ở då người ta tồ-chức 

__ cuộc choi gà » đề nghinh tiết khong khác gì cuộc du 

tiếp rước c quan chức lớn ngà: nay, La mòt n 

quan thế-lực trong triều, Ngài được vua lin dùng bao nhiêu, 








Đảnh Kj-niém Hỏa-Blnh ở Viél-Nam, do xăm số 
95 cha Đức Tả-Quản bảo trước trong dëm dầu 
năm Gidp-Ngo (1954) 





vào việc đời, st gây nên köt.quå ral hay...» 
ڪڪ‎ Зе Вау nen оца га шу 














thi các quan triều thần khác lại ghen ghét ngần bấy nhiêu và 8 
lại căm tre là khả, і 3 

Vốn ai cũng sợ ogi quan Ta-quin vì Ngài tỉnh nóng và 
thẳng đến nội vua Gia-Long cũng vay, bọn triều thần tuy thể, 
không ai dám thù ghét Ngai ra mät... Nhưng sau lưng Ngài, 


о vẫn kiếm cách dem pha, thỉnh-thoảng có dip thi xen vào ` 
vài lời phẻ-bình hay dëm pha kin đảo, i 








Một ngày kia, nhà vua triệu quan Tå-quån vào triều làm “ 
việc quân-quốc trong xứ Đồng-Nai, không hiều vi lẽ gì, hom 
do Ngài vào châm hơn các quan một chút. Và chẳng biết có ai 
‘dém pha gì không, mà vua Gia-Long phan hỏi quan Tả-quân. 
bằng một giọng nghiém-nghj. nặng nhu chỉ và lạnh nhu nước. 

B- Khanh còn bán xem « đá gà » 2? | S 

— qMuôn tàu bệ-ha, bạ-thầa khó ở phải gượng vào chu K 

— Nhưng tinh khanh rất ham ga chọi ? CN £ 

— «Muôn tån Thánh-thượng, cái dó quả có!Ha thần trong) 
ham gà choi không phổi là một tội lỗi. Со lẽ là một việc nên Wi 
khuyến-lẻ, vì đỏ là một cuộc chơi cò Ý-nghĩa và dem ap-dung | 


D — Choi gà ma có ích như vậy r?. 
Nghe giọng Hoàng-thượng qué mát vậy; bà quan đều len _ 
let lige An S 
ê-Văn-Duyệt nét mặt vẫn thẳn-nhi oner, 


bằng gi wong h döng-dac và khủe-triết như thường, 
nghe tựa người binh văn hay tuyển chiến. 


š — « Muôn lâu a-thần i bé-ha một việœ 








nlò gi trong quận là nhờ gà choi cå., + Bè-ha thử cho tôi. 
nói thẳng, hạ thần xịn fån, nhu Hgười xưa đã nói, 51 quả là 
một loài cim gồm đủ 5 đức lớn, 
1— Đầu có mào phu đội mü là Fän ° 
— Chan có cıra nhọn là på 


3— Thấy kẻ địch trước mặt đám xôn, vào là 
1— Thấy cái än thì gọi đồng loại đến cùng ăn là kän 


5— Ban dem cứ tới 510, tởi canh là BẢY .... là Tin 
Văn, vii, tin, nhàn, dũng, 5 đức ấy lû näm đụ 


cầm quàn, làm tưởng „. mà nếu không có 5 đực Hy thi bạ quan 
khong lá 81 làm phục, quản giặc không lấy gi mà phải thus, 
Hạ thần học thiền tài SƠ; toàn nhớ. h đ 

từ thuở nhỏ, von on 4 


ngay tir | ën nay" tion 


làm kê nhân thận, TT Sa 


Dim Mong be ba tha cho ha thần cái t i ham chơi ga chọi, 
Tâu xong, quan Tả-quân Lẻ dap đầu lay mãi, 


Vua Gia-Long mim cười, than ra nắng đây, Ge Јао 


Cût và hen DUYET hôm sau đem hết cả đã chọi vo cung đấu 
5281 аш, 















TUONG SAN-HAU VIET TRONG 
TRUONG-HOP NÀO? 





Trong ban chữ nêm chúng tòi khong thấy bien tên soạn-giả 
chỉ thấy đề: « Do Minh Chương Thị dinh chánh, Bữu Hòa Cúc 
thơ cuộc ở Onäng- Pong khắc bản và nhà Quảng-Thanh Nam 
Chợ-Lớn phát banh ». Vậy tuồng San-Hậu viết hồi nào ? Do ai 
viết ?1rước khi trả lời, xin quỷ đặc giả cùng chúng toi gi lại 
trang sử đời Nguyễn đề xem truyện Tả-quân Lè-Văn-Duyệt ; 
vi Ngài sanh binh rät thích bát bội, lai еб ciin-duyén với tuồng 
san-hậu. 


Ngài là mot vị Khai-quée Cong-thiin nhà Nguyễn, theo 
Nguyén-Anh từ khi that lạc vào Nam, liệt vào hạng tong vong. 
Đến sau vua Gia-Long phong lam Töng-trän Gia-định-thành. 
Đền thờ nay hãy còn được sùng.\u rất trang-nghiém, ở tại Gia- 
Định, tục gọi Lăng-Ông Bả-Chiều. 


Ngài làm Tông-trấn rất cỏ oai quyền lại được lòng người 
kinh phục. Chỉ vi bằn.thân võ-tưỡng, quen tỉnh nóng nay, lại 
cũng $ mình khai-quốc cong-thin, lắm khi ở chén triều-đường 
không hòa theo ý vua Minh-Mạng nên nhà vua không bằng 
lòng. Mặc đầu vậy, упа Minh-Mang cũng làm поо. Ông:Lê~Văn~ 
Đuyệt ở Gia-dinh-thanh không khác một tiều-v ương, Nhàn 
rãnh thì dé gà, xem hát boi, Truyền rằng Ông có sắm möt an 
hát, chon rong những nghé-si điêu-luyện, Có mot chuyện lạ là 


(CZ TZ 
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Ông khong thâu nhận nữ nghé-si, cho nên trong ban vai đào 
do kép thủ, Làm đầu trong Ban (Quan-ly) là doi Мыш Chiêu, 
Мит luồng là nhun : Sắt, Nghệ-sĩ danh tiếng gồm cỏ : 


Nghệ-sĩ Thứ ; 
— Thao; 


Cu 


— Viet ; 
— Cần ; 


— Chim; 


— Trac : 


Nghé-si Cần : 


vai Tuông 
Chuyên làm Trương-Phí 


Vai kép (Anh Chim chuyên thả vai Rim 

Làn} 
Chuyên vai hề, quẻ-quản ở Qui-Nhơn, 
cut một cling nên gọi là Trắc Cut. 


Cũng kêu là Ông Cân chuyên làm yên. 
Mỗi khí hat, chim son phấn lọ vào hai 
bàn lay, rồi in trên mặt hỏa mặt yéu coi 
ghê sợ lắm, Bữa nào Ông Can có vai tuồng 
thi Ông Thượng căm dan bà vào trường 
hat. Đến ngày nay mỗi năm gid Ông Le- 
Văn-Duyệt thì cả một mûm cúng Ông 
Can. Nghệ-sĩ trong nghề cử tén thường 
nói Co, 


Cu Thượng ưa xem tuồng ¢ Tam Cầm Tam Phóng >x. Đội 


Chiêu thủ vai Định 


-San, Còn Nhun Sắt thủ vai Lẻ-Huẻ. 


Có anh Кёр hát tèn Chương ở Luc-tinh về, vào xem hát, 
thê Đội Chiêu làm Ðinh-San kém. Người ta Бос lại với Ông 
Thượng, Ông cho đòi và biểu Chương vào thay Chiên hát thử, 
nếu đỡ thi bị đánh đòn, Chương thi vai Định-§an quả luyệt 
điệu, Ông khen nức nở và cho nhập Ban, 





w Siap айн gt, E 
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Đội Chiêu đã không giận lại thương kép Chương. (Tinh- 
thần nghệ-sĩ thời ấy như vậy, còn ngày nay như thé nào ?} 


Kép Chương lui tới trong dinh Thượng, ânnghĩa chưa 
tron, tâm tính lại loạn, tư thong với một co hầu. Ong Lê hay 
dược truyền chém kép Chương. Вау giờ Đội Chiêu mën tài 
Chương dem Chương đấu kin, rồi vào khám tim một tên tù tử 
lội sắc điện giống Chương dem ra chém. Sau đó một năm 
Ông Lè xem lại tudng« Tam Cầm Tam Phóng » thấy Đội 
Chiêu làm Đinh-San, bất giác nhở tới kép Chương, than tiếc 
rång : < Chó phải Chương không sanh lông quấy cho đến đối 
ta giản mà chém, thì nay vai Dinh-Sun hay biết chừng nào ? » 


Đội Chiêu nghe vậy, đợi xong tuồng hát, kêo nghé-si vào 
lay Ong Lê thú thiệt việc dën Chương và xin tội cho Chương, 
Ong Lê thương tình tha cho. Chương lại trở lai sån khẩu (rong, 
vỡ Dinh-San, үн 


Mỗi khi hát, Ông Lê Chấp cồ-lịnh (trống nhỗ eó ейп), một _ 
tay cầm trống một tay cầm dui, thưởng hay phat dỡ, Ong 


nghe wr câu vän, xem tử bộ tịch, 


Bộ ngồi của Ông là bộ hồ, nghĩa là xếp hai bàn cing qua 
một bên. Hat sai hát bay thi không tránh khối bí don, cho nén 


nghệ-sĩ cần chuyên nghệ-thuật nạhề-nghiệp trau đồi, muốn 
nghe tiếng trống thưởng, sợ nghe dit gó dim (lá khong đánh” 





trên mặt trống, mà lại gó ngoi dăm), = 


Coi tuồng Tàn rit rồi Ông Lê bắt chán, biều Đội Chiêu 
cho hát tuồng mới. Đội Chiêu mới ебу một quan bầu cận Ông 


Lê, không biết là ai và dường như là Phó Vệ Ủy Lê-Văn Khôi, 

















con nuôi Ong Lê-Văn-Duyệt, người gốc ở Cao-Blng sau chạy 
vio Thanh-Hóa theo Ông Lë, Tên tộc là Nguyén-hitu-Khoi. Anh 
nầy sẵn ghét vua Minh-Mạng như Ong Lê, thường phù cha 
nghịcb vua, muốn cha xưng vương một cõi. Nương dip ấy, viết 
ra tuồng San-Hậu. San-Hậu tire Jà thành §an-Hậu, nơi Phin- 
Định-Công trọng trấn, cüng nhw Ông Lë trấn Gia-dinh-thành, 
Khôi lại có ý muốn cho Lẻ-Văn-Duyệt xưng vương một cûi 
nên trong tường khi di ra San-Hậu, Phản-Định-Công cò nói 
qua Xuân ` 

Quan linh I Truyền quan-si 

Xa mã thượng trình 

Y nhất lịnh năng hành 

Đến xưng vương San-Hau. 

Phần = Định - Công trấn San.hậu-thành, chết tại San- 
hậu-thãnh, rồi ngày sau con trai là Phàn-Diệm cũng hưng Të- 


diệt Hạ, cüng khởi tại San-hau-thanh. Suy thanh tồn vong đều 
ở nơi San-hau, cho nên đặt tựa tuồng là San-Hâu. 

Сб lẽ Khoi nghĩ tới tên thành Gia-dinh và tưởc-phong 
cha cha, rồi ghép chữ Định với chữ Công mà đặt tèn là Phin- 
định-Công, không đề Lê-Đỉnh-Công là quy luật âm-thanh, đầu 
binh hạ sau bình thượng nghe êm tai hơn. 


Theo nhw tương-truyền kể lại ở trên, thì tuóng San-Hau 
có lẽ là do mọt văn-sĩ dưới trường Ông bé-Vin-Khoi viết ra. 


Người đó là con nuôi của Ông, Phó Vệ Ủy Lê-Văn-Khỏi. 
Tir lap Miếu thờ ông cho tới nay, đến lễ-giỗ ming 1 thang 8, 
luôn-luôn hat ba thứ San-Hau, là tuồng lúc binh-sanh Ong 





thích xem lại là những tudng do con nuôi Ông viết. 


Chung tôi có thể nghe lầm, mà gốc tleh tuồng nhu vậy, 
-cüng có thê đúng. Nhờ quỷ độc-giã giúp thêm tai liệu. Người ta 
lại còn thêm rằng han sơ Ong Khôi då cho Tạ Ôn Bình bèu đầu 
Phin-Binh-Cong, Ông Lê xem tới day bỏ trống xuống mà noi: 
«Lim một vị tưởng mà đề chơ nịn ninh nó bêu đầu, xấu hỗ чиа» 
Ong Khoi nghe vậy sửa lại löp бу, ấy, đề Ph Phàn-Định- -Công chém 
sit đề cờ, rồi chưa kịp cự bình phục. Tề thi bị Trời doi, 











Có người noi trồng San-Hậu đo một văn sĩ Than kinh soạn 
“Chúng toi không dam nói đúng hay khong đúng, vi không đủ 
4âi~liệu. 


Chúng tòi chỉ biết được rằng Ông Đào-Tân là möt soan- 
gid trir danh ở Trung-phần có viết lớp < Treo Đỗng-Mẫu y, tite 
vi không cỏ nguyên bán tuồng, nën không biết rõ Ông Bao då 
vit trong tuồng San-Hậu hay là chỉ chấn chỉnh lớp « Treo 
Đỗng Mẫu > mà thoi. 

Van tuồng về lớp nầy cỏ nhiều đoạn 181 giống löi luồng 
trong Nam, chém vào nhiều cảu khách đề cho Ôn-Binh, 
Loi-Nhwoe, Dong Mẫu và Kim-Lân đổi дар nhau. Khi Kim. Lån 
Jia Tạ-thành về San-Hậu có hat ba câu Nam: E? 


Chúng tôi thấy Ong chin-chinh lớp nầy là đúng, Vi thee 
tuồng trong Nam, lớp nầy hơi nguội vå nguội nhất là lờp Kim- 
Lan từ-biệt Tạ-thành. Chỉ nói trơn-tru một câu lối giả : 


Hüy mẹ mẹ 01! Hạ linh truyền Ge chúng, mau trở lại 
bồn dinh : è 


Lot lạc quả, đầu sau khong nghe nghệ-sĩ Nam phần hát 
“khách рау hat Nam theo Ong Đào vì họ không biết ? Chúng tỏi 





` sỡ đăng phu vào bản Nam phầ, lớp treo Đồng-Mẫu då cho 
ûy độtsgiả thudng-thire câu văn chải chuốt cia Ông Đào-Tân. 


“Sau đây Іа một câu Chuyện hào-hứng về thú chơi dó do 
Ong Phan-Vän-Thitt kë lại mà ngày nay dan Vidt-Nam vẫn coh. 
'thuyền-tụng : 

Hom ấy Thượng-Công Lê-Văn-Duyệt cầm chšu coi gảnh 
hát của mình dién tuồng Võ-Thành-Lân. Kép Hứa-Văn thủ vai 
trung-thần bị bọn ninh soán ngôi vua ruot chạy. Phóng ngựa 
101 bi sông, nghẹt 101, không thuyền, may gặp cá rước, kép tạ 
liền, hátnam ràng: - ў 

` Ó må qua miền hii ngan, ' 
d Ё ‘Cong Tiên-Hoảng tổ rạng đường non i 


А.) AO OST ГД.) ET Sit } п 
Tú nầy anh ta đã ngồi yên tren lưng cá, khoan thai hat 
nam titp ; 3 


Vỡn vơ cả lội nhự сб. Но, ; 
Tike ti cụ Thượng дб dùi trống đánh các một tiếng lên 
Hành trống, Cá chứ ngựa sao mà họ ? Кёр Hửa.Văn tự hiều, 
© bụng bio да: Lat nữa, khi Ving hát, sẽ phải nằm ăn đòn, 
_ Những lành trí, kép ta làm bộ thin mhiew hat nam tiếp theo, 
họa may sẽ gó tội được một phần пао: ; } 
(e “Họ... Tưởng đâu 6 mã, ai ngờ lý-ngư † et A 
Một loạt trống đánh lên thing, thùng, thùng, Thượng: Công 
vita chời vừa nói lớn ; e Нау, hay, tha lội, tha tội s, O, 


„ч-т ШЧ An he Gilley “ж. өгү | 










50 NAM THANH LAP 
HỘI THƯỢNG-CÔNG Quí-TẾ 


Lược-trình lai lịch Lang Ông 
Bà- Chiều vå những hoạt-động 
của Hội Thượng-Công Qui-Té 


QUA NĂM BỜI 5AN QUẢN-TRỊ 
TỪ 1914 BEN 1964 
” 
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PHAN THU” NHUT 


^ LÃNG-ÔNG CÓ TỪ BOI NAO? 
Do dâu linh-hién và được thién-ha 
sùng.bái cho đến nay 


— w 


Hai năm sau ngày tàu quốc, lưu-vong ở miền Nam, chúa 
Nguyén-Anb lúc bấy giờ cũng gọi là Nguyễn-vương, đã may- 
mắn lầm được một người < #an-Ðường » đề sau nầy phục- 
nghiệp (1802) và người « Ban-Diréng > ấy là Đức Ong LE 
VAN-DUYET, sau nầy là Đức Thượng-Công, Tả-quản Lé-Van- 
Duyệt, kiêm Tồng-trấn Gia-dịnh-thành. 


Việc chúa Nguyén-Anh phue-ngbiép. tböng-nlurt son-ha, 
lấy hiệu Gia-Long đã di đói vào lich sir dong-thoi với cöng- 
nghiệp của möt vi danh-tướng đã dày eông phd Vương tàu- 
quốc, mở rộng giang-san và xảy dựng lại cơ-đồ triều Nguyễn, 
Vi tướng lãnh ấy là Đức Tả-quản Lê-văn-Duyệt sanh trưởng ở 
Rach-gim (làng Long-Hưng Định-Tường) thủy thd miền Nam, 


Va xin đề qua một bên những chiến-cóng khi pho Nguyên- 
Vương, sự-nghiệp của vị anh-hùng dän joe I.é-Văn-Duyệt con 
kéo đài trong cuộc tế-thế an-bang, bình thiên-hạ, từ Nim chỉ 
bắc. 
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Với một k}-cdng sảng-lao khai-eơ to tát, Ta-quan Le-Vän 
пуф lúc bấy-giờ là TỒng-trấn Gia-định-thành, còn có cả 
những uy-quyén đối vöi các lân-quốc như Xiém-La (Thai 
Lan) vå Cao-Mién (Cani-Bét), ` 







Bao nhiều lần áp-đão quản-lực Xiêm-]a xâm-lăng và ra 
mặt bảo-hộ Cao.Miên đề néu cao thế-lực của Nguyễn-Triệu 
М nỏi riêng và Việt-Nam nói chúng, 


















Chinh.Tồng-trấn Gia-định-thành đã xûy tháp Chruichanwar | 
đề dom ngó và bšo-vë các triều vua họ Nac Ong-Bom, 


Ngôi tháp nầy đến năm 1950, Chánh-Phủ Hoàng-Gia Cam- 
Bot đã cho phá bỏ rồi. 


Cũng do đỏ mà hãng năm Miẻn-triều đều có đâng lễ cống, 
nhung khong: phải dang cho Trigu-Nguyén mà là dang cho 
Tồng-trấn Gia-dịnh-thành người có phận-sự bảo-yệ Cao-miên 
чбс. 


Vi cong-nghiép lén-lao dó của một vi khai-quéc Cong- 
thần, nên dưới triều đại Gia-Long, Tồng-trấn Lê-Yăn-Duyet 


_ mỗi khi lai Kinh (Huế) triều-kiến đều được ân-huệ : < Nhap 
triền bất bai > 


Cũng trong thời-gian nầy, Song-song với công cuộc giữ yên | 

_ bờ cöi miền Nam, gây uy-tin với lân-quốc, Tong-trin Gia.dinh- | 
` thành côn can-thiệp vào nhiều việc của Tr.tu-dinh Huế, mà і 
hậu-quả đã làm cho sau nầy vua Minh.Mạng bấtbình. Như : 
việc can vua Gia-Long khong nên lập Hoàng-Tử Đảm tức là 
vua Minh-Mang làm Đông-Cung mà nhứt là việc xử tram 
Huỳnh-Công-Lý, cha của một trong đảm cung-phi siing-ai của | 
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vua Minh-Mang và do đỏ ma hiém-khich giữa vua Minh-Mang 
và Töng-trän Gia-dịnh-thành càng nhiều "hém. 


" Ngoài ra Tồng-trấn Gia- định-thành, còn có những chánh- 
Sach đổi ngoại và đối nội Крас dudi triều-đình Hut dui thời 
vua Minh-Mạng —là cương-nhu với Pháp, không cấm-đoàn 
Giåo-dàn. 


¥ 


Đề rồi năm 1832, người < Bon. Déng » của Tiên-Bế (Gia. 
Long), Đức Tả-quàn Tồng-trấn Lé-Van-Duyét tạ-thể, đêm 3U 
thing 7 năm Nhim-Thin, hưởng thọ 69 tuổi. 


Cũng khong bao fin sau đó, Lê Tả quân mạng-phụ cüng tq- 
thé và do đó mà có ngôi mộ Song-Han, toa-lac tại xã Binh-Poa 
vå tồn-tại đến ngày nay trên một gò đất giống hình «Qui bối» 
châu-vi gần một mẫu đất ; khong kë tron cû vùng gồm có bai 
ngôi mộ của hai со hầu nằm hai bën mû Đức-Thượng-Công, 
rộng lớn hon bằng hai chau-vi vòng thành Lang mó hiện nay, 

Về sau, bị nhà cầm-quyền Pháp cho phóng đường qna 
ngang, làm tach rời hai ngôi mộ cô hầu ở hei bên tả hữu (шс 
kêu là Mã Co). mất đi vẽ hùng-vĩ tôn-nghiêm và châu-vi Lăng. 
Miếu bị thâu hẹp lại như bảy giờ, 

Tuy-nhién, ngôi mộ Ông vẫn còn & vào một nơi cao-råo 
va sầm-nất với đầy vē linh-thiêng. 


Càng linh-thiêng hon nữa là. từ sau ngày bị vua Minh- 
















Mang trả thù, cho ban mộ Ong với án-lịnh : 
« QUYỀN YÊM LE-VAN.DUYET PHUC PHAP XÚ», 


Tir sau đó, khi thiêng chung-quanh ngòi mộ như vi bị oan 
khủe mà bật nỗi lên, theo lời người xưa kề lại, thi lúc bấy giờ- 
mỗi khi màn dêm phủ xuống là nghe co những tiếng như 
« Thần-sầu qui khốc > từ chung-quanh ngôi mộ dậy lên, thêm 
Vào đó tiếng binh mã xôn-xao, 


Do đó người boi bát đầu đặt tỉn-tưởng vào sự linh-thiéng 
của ngôi mộ nầy hơn những ngôi mộ của các vi công-thần kháe 
như Võ-Tánh, Võ-di-Nguy, Nguyén-Viin-Hoc, Trương-Tẩn- 
Віц v. v,.. 

Rồi thiên-hạ đồn nhau đến mộ dang hương cúng vải đều 
được linh.ứng. Lau ngày, người ta quen gọi miều thờ Ngài là 
* Miễn Ông > và mộ: Ngài là a Ling Ong ». 


Nhứt là giới Huakiéu yon giàu lòng tín-bgưỡng họ năng 
tới lui cúng kiếng, cầu tai, cầu phude, ейп an. Vì cầu là được— 
hữu cầu lắc tog — theo lốixìn хаш, në 


n họ cảng sùng- bái: 
không thua người Việt, 


Và theo tàp.tue, Huè-kiều ho quen gọi Đức Tả-quân LỄ- 
VAN-DUYET là Pho-Ma Da-Da. 


Mười bảy năm sau, nghĩa là đến triều vua 'Tự-Đức thir bai 
(1849) triều-đình xét lại an < Quyền Yém 1ê-Văn Duyệt» ra 
lịnh đẹp bố cột trụ hài tội, đồng.thời cho 


phép tring-tu ngôi 
mộ, lập Miếu thờ, ; 


Miếu Ong, hay giờ người ta quen gọi là Lăng-Ônÿ, båt 
đầu dựng lại từ năm 1849, kë đến пау (1964) là đã trải qua 115 


näm, 





yg "CHE ee 





== 
л 
Và luôn tiếp 65 năm sau (1849-1914) mọi công cuộc 1618, 
trùng-tu Lăng-Ông đều ủy-thác cho hương-chức Bình-hòa-xã 
với số huê-lợi ruộng nương mër chục mẫu ở ngay trước mó 
(bay giờ là những phần đất ở hai bèn đại-lộ Lê-Văn-Duyệt 
Gia-định) ra tới Cầu Bong. 


Cho đến năm 1914 mới có một Hội mệnh-danh là Hội: 
Thirgng-Cong Qui-T & ra đời, thay Hương-chức Bình-hòa-xã dè- 
đảm trách công việc tế-tự và trùng-tu- 


* 


Cho đến bây giờ, khách thap-phwong đến viếng Lăng-Miếu 
luôn-luôn cẳm-niêm, thang nay tuy qua mà thanh-danh của 
Ngài vần còn lừng-lẫy như thuở nào, 


"Trước ngòi mộ cỗ, đơn-giãn mà:bùng-tráng, [rước một đền 
thờ chỉnh-túc, mỹ-lệ, du-khách cũng như đà việt củng-dường, 
quanh năm, vẫn giữ trọn lòng ton-kinh, ‹ 


* 


Một gia-dinh người Trung-Hoa danh tiếng ở Thủ-đõ, có 
Vin người con di mất, tìm kiếm kbắp nơi mà khong ra lông- 
tích, Vo Lăng cầu xin Ngài chi day, thi Ngài cho biết trong möt 
củy xâm là 3 ngày sẽ trở về, van còn ở Saigon, chớ không 
xuất ngoni. 


Vi sự linh-thính, gia-dinh nầy vào ta on Ngài và ding củng 
tiền sơn phốt lại Miếu Ngài cho tốt đẹp, і 
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Một bằng-chứng cu-thé khác lå đếm Giao-Thừa năm Giúp- 
Ngo (1954), Ban Quản-Trị Hội Thượng-Công Qui-T và mot ky 
giả của một tờ háo ở'Thủ-đô có xin mot qué xim về tình-hình 
nước nhà, bi Ngàr cho qué xâm số 95, điềm Hoa-binh, убї сап: 
« Lưỡng gia thủ thế 
« Đáo-đề hòa-bình p, 


Việc nầy có đăng trong bảo < Tiếng-Dội > số 1214 rn ngày 
8-2-1954 và đến ngày 20-7-1951 quả thấy chiến-Iranh chấm dứt 
Š Việt-Nam. 


Vë sau Hội Thượng-Công #Qui-Tế cû xây một đài då kỷ- 
niệm sự việc vừa kè trên, ngó xiên qua Tòa Tỉnh-Trưởng Gia- 
Định và hîng näm Hội cüng Tä. chte lễ cầu-nguyện Thanh 
bình cho đất nước và Hòa-binh thế~giới, 


* 


Ciing như, gần đây có một đoàn thỉnh sắc ở đường Hoàng- 
Hoa-Thåm đi ngang Ling-Miéu, chuông trống ầm-Ï : nhưng vi 
không giữ lễ như các đâm thỉnh sic, kiệu cung-nghinh, dim 
lang v.v., qua Lăng thường có người vỏ bai-yét Đức Ông hay 
khoản-án bằng giấy dô dan hay đề ngoâi yong rào Lăng rồi 
möj được đi qua. 


Dam näy ngang nhiên rần-rộ kéo tới rồi bị xò ngã cả liệu 
và người, những người phu kiện mặc dn cố bin nhưng không 
sao cưỡng lại được, phải bị quật ng bên đường, 


Sau đó, có người chi vû Lăng, dành lễ tạ lỗi, rồi mới. liếp- 
tục dua kiệu về Đền được binh-yên, d 
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Đến như vụ tranh-chấp giữa tung-dinh, Tòa án cũng 
thường cho phép đôi bên nguyên-bị đến Ling minh-thệ. 


Đô là gbi nhận một vài sự linh thiêng dä khiến cho thiên- 
ha tin-tưởng và sùng-bái Lang-Ong về lúc sau nầy. 





Còn chẳng biết bao nhiều câu chuyện truyền khầu về 
những kẻ đã bị Ông vật, bị Ông båt hoe máu, bởi khi vào 


H 
Lăng-Miếu thiếu sự (ôn-kính hay nghinh-ngang, hay vi dối trá, ü 
lường-gạt, gian-ác, { 
{ i 
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1АІ-ЦСН VA HOẠT-BỘNG CUA HỘI THƯỢNG- 
CÔNG QUÍ-TẾ QUA NAM 861 BAN QUẢN-TRỊ 
(TỪ 1914 BEN 1964) É 





Cüng nên ghi nhận sơ-lược lại day các giai-doan đã qua 
cho tới ngày thành-lập Hội Thượng-Công Qui-Té, 


Đức Lê Tả-quân sanh năm 1764 và ta-thë năm 1882, hưởng 
tho 69 tui. 


Năm Tự-Đức thứ hai (1849). Triều-đình Huế ban chiếu 
‘cho trùng-tu phần mộ và lập Miếu thở, 


Năm Tự-Bức thử 13 (1860) vua ban sắc-dụ cấp ruộng đất 
hai bên và trước Lăng-Miếu của Ngai cho xã Bình-hòä (Gia- 
định) thâu huê-lợi đề lo phụng-tự, 


Từ năm 1862 đến 1882, việc cúng-tč và trùng-In không 
duge thi-binh đúng như tinh-thiin của såc-linh vua Tw-Dire 
hồi năm 1880, bởi hồi nầy Nam-Ky hoan-toan thuộc Phap, nën 
:sfc-lịnh nhà vua mất hiệu-lực. 


Từ năm 1882 tới 1914, sic-linh được phuc hồi đo viin-kién 
ky giữa Hương-chức xã Bình-hòa või nhà cầm-quyền tỉnh Gia- 





| dinh ngày 23 thing 5 năm 1882, có Thống-Đốc Nam-Ky chñp- 
| thuận trong phiên họp Mat-Vién ngày 29 thang 5 năm 1882. 


"ëng là giao trả, nhưng sự thật Hương-chức xã Binh-hoa 
khong được xuất phat, nën việc thờ củng chỉ lấy lệ, còn phan 
trùng-tu thì tuyệt-nhiên không cỏ vì thiếu tai-chinh, 


Bởi thế, nhan-dan hồi ấy không hài lòng, mới họp nhau lô 
việc cúng-1 và trùng-tu Lăng-Miễu cho xứng-đảng với công- { 
` trang của một vị anh-bùng dâu-tộc. 


Va một Hội mènh-danh là < HỘI THUQNG-CONG QUÍ- 
TẾ » chánh.thức thành-lập vào ngày 16 thang Giêng Năm 1914 
với bồn Điều-lệ mà quyền-hành đều tập-trung về vị Tinh- 
“Trưởng vời sö hội-viền nhứt-định là 20 vị, 

























j Hội nầy со bồn-phận dám-nbiém việc thờ cúng từ đỏ, mà 
5 không hề thọ lãnh một khoản phụ-cấp nào khả-dï chứng tỏ 

~~ tượng-trưng lòng trian của Chanh-Phi hay của xã Bình-hòa 

` đối với công-nghiệp của Đức Thượng-Công lúc sanh-thời cũng 
` như déi với sự anh-linh hitn-hich, hộ-quốc, tý-dân hiện tại. 


BAN QUAN-TR] THỨ NHỨT t 
(1914 — 1922) | 


Chi gồm có qui Ông, Bà sau day : 

1 - Trương-Văn-lrạch  2~ Nguyễn-Văn-Cương 
'9— Lũ-Văn-Xuân 4_.VØdhiliên ¡ 
'ñ— Bui-Yăn-Lọng 6— Nguyễn-Văn-Đươn 
` 7 Phạm-Văn-Du `8— Trần-Văn-Khue 





11— Đồ-Tấn-Phát 12— Huynh-Van-Tau 
13— Lê-Văn-Nlũng 14— Lê-Văn-Chi 
15— Đội Thiền 16— Phó Tồng Bich 


17— Trần-Ngọc-Phát 18— Trương-Thế-Nho 


19— Lục Bộ Phát 


Ban Quản-Trị làm việc được 8 năm, 


BAN QUẢN-TRỊ THỨ NHI 
0.0. Diệp-Văn-Cương, Huỳnh-Vũn-Nhiều, Lé-Vin-Phat 


Vai gui Ông : 


Nguyén-Kim-Dinh 
Nguyễn-Tấn-Cung 
Nguyễn-Ngọe-Kiết 
Võ-Văn-Bồng 
Nguyén-viin-Ngdi 
Nguyễn-Văn-Quới 
Phương-Văn-Đức 


“Trương-Tấn-Cử 


+ 
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9— Phạm-hữu-Danh  10— Trin-Ngoc-Thong 










20— Huynh-Cong-Hiép 


(1922-1932) 


lạ х 


` Lê-Văn-Ý 

: ` Nguyễn-Văn.Bích 
Mai-Văn-Phải 

`  Triin-Ngoc-Ditu 

: Huỳnh-Văn-Bảy 
Trần-Văn-Phụng 
Phạm-Công Cm 


Lê-Kim-Tiền 
Trần-Văn-Rạng 
Trần-Ngọc-Tliông 
Bùi-Văn-Nhiều 


KE 





Cùng một số 20 vị đề thay thế cho những Ông, Bà hồi 
1914-1922, 


Qui vị trên đây tiếp-tụe lo việc Hội 'Thượng-Công Quí-Tế 
từ ngày 17 tháng 9 năm 1922 tới năm 1932 la 10 nim, 


Với Ban Quản-Trị san nầy có lap vi-bằng các phiên hop 
đầy đủ chi-tiét, có con dfu, giấy thơ và bao thơ in tên Hội rõ. 
ràng, và cũng tr đấy có tủ đựng tiền bá-tánh dang củng 
(10-1-1923) có người bản хат và cuốn så đề bả-tánh Кёп пај 
ghi vào đó. Năm 1923, có Bà Nguyễn-Kim.Đinh (Thanh-thi 
Màu) ding ra lo mua sắm phåm-våt củng-kiếng và Ban công- 
quà phụ-nữ được khai.sanh và thành hình đến ngày nay, 


Lúc bấy giờ, thải-sản của Hội chi có 5 căn phố, cho mưởn 
từ 15§00 dën 18$00 mot tháng. 


Lăng Miễn dược tu-bồ một lần vào năm 1925, Sau dó 
có làm lễ khánh-thành, và đốt pháo bong, cũng Ban Quan-Tri 
nầy có sảng-kiến trợ giúp nạn lut б Bắc và ở Trung và mở 
chương-mục ở Đông-Dương Ngắn-Hàng, 


Ban Quản-Trị năm 1931 có bàn tinh lâm É k¥-niém 100 
năm ngày ta-thé của Đức Thượng-Công nhưng vì năm ấy bị 
kinh-tế khủng-hoẳng nên phải đình lại và khong tỗ-chức được, 


BAN QUẢN-TRỊ THỨ BA 
1932-1953 


i 
Nam 1932, Ông Trần-Văn-Chỉ tức KY cùng với một số 
nhản.vật danh-tánh có khắc vỏ bang cam-thach đề kỷ-niệm. tụi 
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Lăng-Miếu thay thế cho 20 vi của Ban Quản-Trị thir nhì då 
tiép-tue lo việc cho Hội Thượng Công Qui-Tế đến ngày 
19-4-1953. 
Ban Quan-tri thứ ba gồm có Ông ; 
Trần-Yăn-Chỉ tức Ky : Bai-Van-Phong 


B6-Viin-Tao ;  Hà-Quang-Đường 
Lwu-Minh-bồn ` Trần-Đấc-Cử 
Huỳnh-Văn-Khánh =; — Đính-Văn-Lai 
Lê-Tấn-Lực : Nguyễn-Văn-Mùi 


Lê-Đình-Phuông ; Nguyễn-Văn-Thanh 
Nguyén-Cong-Thinh :  Huỳnh-Công Thạnh 
Bồ-Văm-Sïm 

Huỳnh.Văn~Biên 
Trần-Văn-Hà 
Nguyễn-Thach-Lân 
Nguyén-Van-Nhin 
Pham-Vin-Tri 

— Một bằng danh-sách qui vị håo-tåm phụng-eúng đề xây cất 
toàn-diện lại đền thờ Đức Thượng-Công vào năm 1937, tồn 
phi 101 30,0008. 

— Khởi cong đầu năm 1937, Ban Hưng-còng đã hoàn-mãn và 
một lễ khánh-thành được t6-chire linh-dinh với một chương 
trình hat bội trong 7 ngày đêm (tir 21 đến 27-6-1937). 

— Vio thượng tuần thang 11 năm 1948, Hội lại khdj công xây 
cất vòng thành Lăng-Miểu, và đến tháng 5 năm 1949 lại làm 
luôn cửa Tam-quan, 





AJ 


аль فف‎ ng ا‎ i 


E Cải kho và rap hát lộ-thiên được effi vào thang 8 năm 1948, 
dë nát cho đồng-bào coi, khỏi vào bên trong Miều. 

— Хау cất Chánh-Điện va hai bën Đôug-lang, Tày-lang ; có lẽ 
sau lễ lạc-thành, thấy thiếu chỗ tiếp khách nên thang 11 
năm 1049 lại xảy cất thêm phòng Khánh-tiết, 

— Tiếp-tục trừng-tu Lăng-Miếu, Hội xin hủy bó bai bồn cỗ hai 
bên cạnh mộ, dé mở rộng sån da, 


Nên biết là thoi ky này, Sở Quöc-gia Båo-tön Cồ-tích, trụ- 
sở đặt ở Hà.Nội, mỗi việc xin phép cũng phải qua nhiều nơi 
mới được xây сй, mặc-dù co tiền nhưng doi hỏi nhiều thiện- 
chi và kiên-nhẫu chờ dot. 


Ban Quản-Trị nầy có nhiều công trong việc triing-tu và 
kiến-thiết: Vòng, thành Lang Mm dược хйу với mục.dích bào- 
Vệ sự tOn-nghiém và an-niph bén trong cho đồng-bào dën 
chiêm-bái Đức Thượng-Góng, 


Vòng thành Ling-Mitu, trong thời-kỳ xây cất cüng bi chi- 
trích và xuyên-tạc tranh-ehấp vi lẽ Điều-lẻ của H.T.€.Q.T. nói 
trên khong nêu rõ quyền-hạn của Hội vời xã Binh-hda, cho 
ring hao tốn tiền cia, nhưng đến sau nầy mới thấy no làm 
tàng vẽ dep khong những cho Lăng-Miễu, mà còn cho tỉnh 
nhà có một bộ mặt linh-thiéng ở trước Т inh-dưởng, 


Vi sự tiến-triền và nhu-cầu của Hỏi, nên nằm 1944, Hội 
có xin sửa đồi lại bồn Điều-lệ, nhri là việc xin cấp Phap-luat, 
Năng-lực (Capacité juridique) đề quin-ly tài-sản và tiền bac do 
bả-tánh dang cúng. 


Chánh-Phả Decoux ra nghị định 8б 3112 ngày 14-4-1044 








Тїп tình min mö a Ong od ca Bi (hin sih Die 





Den Ou) fat Lola (Binh wong) 

















cấp cho Hội Thượng-Công Qui-Tế mot Pháp-luật năng-lực. 


Bön Điều-lệ năm 1944 cüng được cbấp-thuận do nghị-định 
số 635 ngày 25-2-1944 của Phi Thong- Đốc Nam-Kỳ. 


Ban Quan-Tri nầy gồm có : 
0.0. Trần-Vũn-Chỉ tức Ky ; Bö-Vän-Säm 


Ha-Quang-Dudng e Dinb-Van-Lai 
Trän-Vän-Cån : Nguyễn-Văn-Đây 
Lưu-Minh-Bồn : Trần-Văn-Bà 


Ban Quân-Trị nầy, vì vụ ông Cop € bi thôi phòng » mà bị 
1ổ-củo, thơ rơi, bè phải gây tai-titng cho người trong Ban 
Quản-Trị phải ngã long nan chi. 

| Rot enge Ban Quản-Trị nầy rút ni dê Chanh-quyén tinh 
đặc-cử người đứng ra quản-xuyến việc' Hội vũ cñi-tồ Về sau 
cho dược hoan-bi. 

VI vay Ban Quản-Trị thứ tư được cäi-1ô, Ong Nguyễn-Văn- ˆ 
Сопи làm Hội-Trưởng, trong phiên họp Đại-Hội ngày 19-4- 
1953 do Ông Nguyễn-Văn-Điệu, Tỉnh-trưởng Gia-định, chủ toa 
điều-khiển раді hội. 

Ban Quản-Tri nầy mới đặt lồng kiếng khỏa Cop lại rồi 
đem yò trang-tri thành tả Thanh-Long, hửu Bạch-hồ. 


BAN QUẢN-TRỊ THỨ TƯ 
(1953 - 1961) | 


Nién khóa 1953-1955 
= б.б. Nguyën-Vän-Cúng  Hội-Trưởng 
Bồ-Văn-Sầm Pho Hoi-Truong 
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Cao.Văn-Giàu Từ-Hàng 
Nguyễn-Vũn-Nhung ` Thủ-bỗn 
'Trần-văn-Mới Kiềm-soát 
'Trằn-văn-Kiệt Kiém-soat 
Nguyễn-Văn~T hanh Сӧ-уйа 
Lé-tri-Phi Cổ-vấn 


Và một Ban Quin-Tri của niên khỏa 1959 — 1961 với quá 
ông sau day : 
Nguyễn-Văn-Cửng ` Hội-Trưởng 
Huỳnh-Công-Thạnh Phd 6i-Truéng I 
'Trần-Bình-Cự Pho Hội-Trưởng H 
Nguyén-Kim-Ky Téng-Tho-Ky 
Nguyễn-Trung~Thu - .Phó-Thơ-Kỷ 
Trương-Văn-Thảo 7 Thủ-Bồn 
Trần-Văn-Thanh Pho Thủ bön 


I 


Nguyễu-Văn-Ty Kiểm-soát-viên 
Nguyễn-Văn-Hai э УТЕ 
Phan-Ba.Dai » » > 
Huỳnh-Văn-Qui Cð-Vấn 
Tiing-vin-Tay _ 
Nguyễn-Văh-Diệu — 

` Cao-Viin-Quéi = 


Ban Quan-Tri nầy båt tay vào việc đã có nhiều сад! 
đẹp như tròc tiên lo soạn thảo Điều-lệ lại cho hap trào lưu 
với sự trao đôi ý kiến giữa Dai-dién của Tỉnh-Trưởng Gia-dinh, 
__ Đại-diện xã Binh-boa và một số Đại-diện cho Ban'Quản-Trị 








Hội Thượng-Công Qui-Té bal đầu tir ngày 15-5-53 101 ngày 
7-9-53 mới được chấp-thuận. ` 

Bản Biều-lệ nầy có nêu rë Hội Thượng-Công Qui-Tế thay 
thé làng Bình-hòa về sắc-dụ của vua Tự-Đức. 

Hệ-thống giữa chia khóa tủ sit, khui ti hằng tuần tiền bá- 
tanh dâng cúng do 3 vị giữ, hiệp đủ 3 vị và một số hoi-viea 
chirng-kién mới được mở tủ ra, đã có từ đời Ban Quản-Trị thứ 
hai, nay đến Ban Quản-Trị nầy mời åp-dung lai. 

Sau khi đếm và sắp xếp thành từ loại giấy bạc ghí vào SỐ, 
со chữ ký của các hội-viên hiện-diện để chửng-minli só tiền 
và việc làm của Ban Quản-Trị, 

Cũng năm -953 một chi-td sâu rộng về việc cúng-tẾ mà nó 
đã thâm nhiềm vào ÿ-thứê người Việt chủng ta khi còn ở thời~ 
ky đô-hộ: 

Trước kia Hội Thượng-Công Qui 
Đình Làng, chùa Ông, đến ngày củng via hay cúng 
củng Tam-sanh hoặc trau, bò, heo, đê. ngóng: 

Ai cũng cho củng-tế như vay mới trung theo cb-tuc- 

Nghĩ vì cúng-tễ Đức Thượng-Công op nghĩa là đảng củng 
tế cầu phước cho ba-tanb, sao në giết hại những con vật då 
cầu thọ cho minh ? 


-Të cũng như các Hội 
Kỳ-Yên dën 


Hồi đó Hỏi có xin mot cày xăm số58 có câu:« Cầu đâu 
được đỏ, mọi việc đều xứng ў >. Như thế là chứng tỏ đã dược 


Đức Ta-quan chấp-thuận. 
Hội Thượng-Còng Qui-Té đã có đăng bao trong thời-kỳ 
























sửa đôi thau-thap ý-kiến hay của quần-chủng. 

Và từ năm 1953 đến nay, Hội vẫn giữ y lệ cúng-tế đã sửa 
đồi, rất trang-nghiêm và that-té, như chúng ta làm lễ gid Ông 
Ba chúng ta. 

Vấu-đề thấp hương thì cüng thắp vời long thành-kinh đôi 
ba cây, Thanh Ngài khong vì đốt nhiều hay đốt it mà khen hay 
quở, nà nên cần tránh böt lãng phí. 

Từ năm 1953 đến năm 1955, lo chinh-ly nội-bộ và tu-chinh 
sd sách, kiện-toàn các việe tô-diềm bên trong, 





cốt sắt đường đanh-dự từ cửa Tam-quan vô điện thờ ; cần đá 
Xanh đa qui chung-quanh huê-viên, thay đồi các cửa sồ bông 
cây chit Tho bång cửa sit chạm lộng; xây cất Tay-dien dé сап 
\ xứng với phòng khánh-tiết và сб thém nơi chiém-bai, dó chen 


| Như : Xây dai chứa nước tưới huê-viên; cẩn tang xi-mäng 


~ 
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lấn vào các ngày lễ Сід và Tất Ngnyên-Đán, 


Vào thdi-ky chinh-trang lñnh-thồ, Hội co cin gạch khía xi 
mäng trèn các lề đường ngoài vòng thành Liing-Mién, Cần đá 
và tráng nhựa sån lớn, làm nơi đậu xe của ba-tanh đến chiêm- 
bái Đức Thượng-Công. 


چ 










Vách tường chung-quanh Lăng-Miču được 10 đả rửa các 
cột gạch cho cần câm-thạch và các bực thềm cho tò đả rửa, 


ĐỀ tô-điềm cho Lăng-Miếu thêm phần cd.kinh và chừng 
như chỉ riêng có Việt-Nam, mới cỏ lối cần khuông biên nồi 
biing ming kiều mau, cho hai bên cửa phòng Khánh-tiết, vå 
Tây-điện, 2 bèn Đông lang, Tây-lang và cả trên các nóc đền 
bằng bong và chim, ` 
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T8.chức hệ-thống ống xăm và kệ xăm dè ba-tanh tự di lấy 
là xăm và Hội chỉ phát cho những người khong biết coi sö mà 
thôi. 

Sản quần-vợt về sau, cũng được đời đi; nhưng Hội Thượng 
Công Qui-Tế phải giúp đỡ phương-tiện hết 1300008 đề lap 
thành một khu The-Thao của Tinh đặng đem sàn quần vợt về 
đó. 

Vào dịp tầo-mộ, một phai-dofin Hoi Thượng-Gòng Quí-Tế, 
gồm Ban Quản-Trị và hôi-viên di viếng mô "Dën dain của Đức 
'Thượng-Công ở Long-Hung (Định-Tường) ngày 25 thing chap 
Đinh-Dậu (18-2-1958). 

Nhan-tién phải-đoàn có đến viếng mộ Nöi-(ỗ Đức Thuong- 
Cong ở làng H@a-Khánh (Т ra-Lot) gần Cai<láy cùng một nguy, 

Đến mỗi nơi phải đoàn ding cúng phâm-vật, chiém-bai 
ghi-chu сас việc về mồ-mã và đất-đai nơi an-nghỉ của Noietd 
và Thân.phụ của Đức Thượng-Công, 


* 


Ö ngưỡng cửa bbe vô Lăng mộ, có 4 câu liễn, do Hòa- 
Thượng Khánh-Ành Phap-chii Giáo-hội Tăng-gia Nam-Việt, 
thè theo ÿ-kiến của Hội Thượng-Công Qui-Té, viết ra ở 
cot trụ hai cửa vò và ra, sửa đồi lại như sau : 


€ửa vô : — Thần lâm chứng lễ khai tư đạo 
— Nhân tấn hành hương nhập thử môn 








“mx. ж РТ 

























_ Cửa ra; — Thần tại quyết linh thường giảng phước 
ЭЖ — Nhân hồi thủ lễ xuất tr môn. 

Trước nhà Hương, bốn cột gạch nay đồi lại bằng cột cầm- 
thạch vàn mâu nâu lọt, đảm, có hai doi đối do một danh-nho. 
tên tuổi miễn Nam ting ; 


— Chinh Thi-Nai phong công đệ nhứt 

VW Thaw Qui-Nhơn đi-tích vò song 

' — Phan-lang tá quốc tiền luong-tuong 

> ў Gia-định cần vương hau hiền-thần 

Al Bên trong cò nhiều đòi lin và nhiều khuông biỀn sơn san 
к ёр vàng và sơn mai, хіп nêu biên ra đây một số it: 


1— Sanh vi tưởng, tử vi thần, khai quốc nguyên huận lưu 
vũ-tu. 
l. 2— Cầm tất thông, cầu tất ứng, bảo dantinh khí đối son-ha 
1— Hoanh-son phục hồ vật sắc hội vàn long tiết việt chỉ- 
Ж huy vi để tà. 
\ 2— Gia trấn tôn hồng nhån-dån tư hän mã miču đình sting 
у bái biệt thiên nam. 
_+«« các khuóng biền + 
— Kham-sai quan mạng 
= Uy chấn hoa di 
= Danh thay vũ.trụ 23 
— Hû ngä quần kiều i 
P — Van dan vĩnh lại 
— Anh-linh hiền thánh. 





vå các bièn ta thần dn: 
— An thâm tg hai 
— An trọng như sơn 
Với một số biển tặng treo ở Tày-điện, còn không biết bao 
nhiều các món khác như lu đồng, liễn, tượng, boanh-phi, tủ 
bàn, tan lộng У,у... của ba-tanh dang cúng đề tạ lễ Đức Thượng 
Cong, sau khi cầu xin một việc gì cô hiệu qua... những món 
nầy nói lên sự linh hiền của Ngai vay. 
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BAN QUAN TRI THỨ NĂM 
(1961 - 1963) 


Về mặt trùng-tu va kiến-thiết năm 1961-1963 một Ban - 
Quận-Trị tiếp nối cho Ban Quan-Tri mãn khóa, do Ông Huynh- 
Cong-Thanh làm Hội-Trưởng, 
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Với qui Ong : Nguyén-Kim-Ky Phó I Hội-Tưởng i | 

Le-Vän-Phö Pho TI Hội-Trưởng bt 

Nguyén-Trung-Thu 'Tông-tho-Ký i 

Nguyễn-Hoàng.Quản Pho Tho-Ky 

Bui-Hitu-Hanh Tho-Bon OF 

Trương-Văn-Thảo Phó Thủ-Bần 

Nguyễn-Văn-Hai Kiềm-soäảt-viên 


Nguyễn-Văn-Diệu nl 
Ngu yễn-Ảnh-A | ni 
Phan-Ba-Dai Cé-Van 

Lé-Van-Lugng nt 
Cao-Van-Quoi sa -nt- 


Đỏ-Văn-Tảo . at 





























Py Va tiếp nối mot Ban Quan 


tế-tự và tring-ty Lăng-Miếu. 


0. 0, 


Một đài chứa nước khôn 


Huỳnh-Công-Thạnh 
Cao=Văn- Quời 
Lé-Vin-Pho ` 
Nguyén-Kim-Ky 
Nguyễn-Hoàng-Quân 
Nguyễn-Trung-Thu 
Tran-Tin-Quan 
Trần-Văn-K itt 
Nguyễn-Ảnh-A 
Lè-Văn-Mi 
Nguyễn-Văn-Diệu 
Đỗ-Văn-Tảo 
Nguyễn-Hữu- Hộ 
Nguyễn-Văn-Thà 


-Tri nién-khoa 1963-1965 lo việc 


Hội.Trưởng 
Phó I Hài-Trưởng 
Phó II Hỏi-Trưởng 
Tông Tho-Ky 
Phỏ Tho-ky 
Thi-Bon 
Phó Thủ-bồn 
Kiém-soat-vien 

-nt. 

-nt- 


`Сё-уйп 


g đủ cung-căp nước di xa, tưới 


khẩp huê-viên nên Hội cho đào giếng và đặt them một máy 
hom nước tuoi thẳng ra huê-viên, 


Cửa nhà Hương đã sơn son thë 
Điện được Ban Quản-Trị chấp- 
— y như cửa nhà Hương — nhu thấy bi 


Buồng hát 
‘Ling-Migu, cün; 


thuận eh 


р vàng và giàn cửa Chánh. 
О sơn son thếp vàng 
ën nay, 


bội được vẽ và cất lại cho phù hợp với ginh 


g sơn vàng đổ và chỉ d 


` eë hat củng rồi dỡ cất, 


lựng lên trong những ngày 
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___ viếng chẳnh-thức như : 





Ngày 29-12-62, Hoi Thượng-Công Qui-Té có mở cuộc họp 
báo tai Tây-điện Lăng-Miễu đề nhờ các báo giúp biện-pháp 
chân đứng nạn hải lộc vå phồ-biến đề dëng bie thiện-tin thông. 
cảm. Nhờ vậy mà năm 1962, nạn hải Joe đã giảm xuống rất 
nhiều, Chúng tôi tin-twéng đồng-bào thiện-n sẽ nhận thấy 
việc hái lộc không côn hap thời nữa và cũng nên bd di đề hap 
với trào-lưu Cach-mang, 


Văn-phòng Ban Quản-Trị trước kia đặt sau bản vọng Đức 
Thượng-Công ở Táy-điện, Hội cho doi qua Tay-lang sửa lại có 
ngăn-nắp và mua såm kệ tü đề cất giữ những văn-kiện cha Hội. 


Sân Thién-tinh cũng được đựng lên một nóc bång tôle mica 
vừa nhẹ vừa khỏi bị mưa giỏ trong ngày gid Đức Thượng- 
Gông, vì đầu thủng 8Am-lich, trời còn mưa; Nhà nầy cũng gör 
rip Mag năm theo sự cüng-të röj dep cất. ˆ 


Tiếp-tục cần gạch khía xi-mằng cho phần còn lại nơi 
đường Trịnh-Hoài-Đức và Irước hàng rào Lăng-Miễu chỗ sàn 
lon xe đâu. Sửa lại hệ-thống và tắng-cường đèn ở huê-vièn, 
ngừa kë trộm và người vào Ling-Miéu ban đêm, 


Và hiện nay năm 1964, một nhà kho cỏ lầu được xây cất 
hầu đủ chỗ cất giữ những buồng hát, nhà thiên-tỉnh, bàn ghế 
vå những vật dụng của Lăng-Miếu va nơi cho công-nhân tim 
rira và nghi trưa, : 

Hãnh-diện thay cho nước Viét-Nam, có ngòi mö và đền 
thờ của một ding danh-nhân, mà 10 năm sau nầy đã làm cho 
du-kbách ngoai-quốc tới lui thăm viếng không ngớt. 


Ngoài số du-khách thường, xin kề một vài phải-đoàn thäm 











— Délégates Colombo Plan 9 th session 5 October 1957 
— Pháï-đoàn Hdi-nghi so-bo Hành-chánh Bong-Nam-A e 
— Phái-đoàn Tỉnh-Trưởng va Cảnh-Sát Thái-lan 
— Hội-nghị Hãi-đương-học DNA 
— Phái-đoàn Nghì-sĩ Miến.Điện 
— Phái-Đoàn Viện Hành-chảnh Đại-Hàn đân-quốc 
— Phai-Doin Hội thảo dinh-duéng Viễn-dòng 
— Phải-Đoàn Hải-quân Hoang-gia Anh-quốc ' 
— Sủ-thần Pháp, dE 
Đến như chư Đai-Đứe, nhứt là người Ấn ai cüng hết lòng 
thinh-kinh đối với Đức Thượng-Công, Một Đai-Đức đã nói : 
< Khi máy bay hạ cánh là lỏi xin được đến ngay Lăng« 
Miếu chiêm-ngưỡng trước, vi tòi rất mtn đức và mến tài của 
Đức Lè Tả-quân >. Lz 
Về phần xã hội, phước-thiện va đạo-đức thì Hội có đặt4 gi 
máy nước hai bën 41-10 Lë-Ván-Duyët ra Cäv Bong cho đồng 
bào ở vũng nầy có nước dùng, А 
Giúp tài-chánh cho Benh-vién Nam.Việt(Chợ Råy); tro 
giúp Hội Hồng - Thap - Tự V.N đề cứu-giúp đồng-bảo trong ` ae 
những cơn thién-tai; hiến Bệnh-viện Nguyén-Viin-Hoc 2 may ` E 


điều-hòa khong-khi, trong khi các bệnh-viện chưa trang-bi máy | | 


ny. 


Tro giúp trường T iều-Học Gia- định, trường Võ-Tánh Phú- 
nhuận, trường Lè-Văn-Duyệt Phước-Hải, có dù bap ghế, lớp 


- học. 


Giúp tiền cho cháu 5 đời của Đức Thugng-Cong xây cất N, 








phi thờ Đức Thuong-Cong ở Thừa.Thiên (T; rung-phần Việt- 
Nam) Ủng-hộ xây cat Chầu-y-Viện Tan-Binh của Phẩn-Bộ 
Hồng-thập-Tự V.N tinh Gia-định, 


Trái cây của bả-lánh củng trong 3 rim lớn, lễ gid và Tat, 
những phần được kiến lại Hội, thì Hội đem cho сас trại 
Саї-һпап, 

Còn trái cây cüng được kiến lại cho Hội trong những ngày 
mồng 1 và rim môi thang thì Hội luân phiên tặng cho Viện Mồ- 
coi, Viện Dưỡng-Lão, Au-tri-Vien, Ký-Nhi Viện, Duong Tri 
Viện Віёп-Нда, Bệnh-viện Nguyễn-Văn-Học ee. 


Ngoài ra Hoi còn giúp nhiều cơ-quan xã-hội, phườc-thiện 
và đạo-đức : Hội Duc-Anh, Hội Phước-thiện Đồng-Bạc Học- 
sinh và Đứa Con Cài, Hội Báo-trợ Nhi-Đồng, Hội Truyền-bá 
Quốc-ngữ, Chiến-dịch Thanh-toán Nạn mù chữ, Trại Giáo-hóa 
Thủ-Đức, Au-Tri-Vien Gia. dinh, Hội Chan-té xñ-hội Gla-định 


VY. 

Ủng-hộ thường năm då phat qua cho đồng-bào bị giam ở 
cúc trại Cải-huấn trong dip Xuân về, và Trung¬nguơn, 

Ủng-hộ Cây Mùa-Xuân và Tết Trung-Thu cho nhiền {тё 
em Nhi-đồng. 

Giúp сас nạn thấy, hỗa-tai, 

Ủng-hộ tring-tu và xây cất các Lăng Miếu có liên-hệ vời 
Lăng-Miếu Đức Thượng-Công và cũng giúp các Đình, Chùa, 
Ling-Miéu trong những dip Ky-yén hay khánh-tbành, 
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Trưởc Lăng mộ cò bia Tiểu-sử dựng năm 1894 kề công X 
trạng và anh-lình của Đức Ta-quan, do Ong Hoang--Cao-Khii 
đề lặng. Vào thời ky deg, đồng-bào thấy tên Hoang-Cao-Khai | 
khong bằng lòng, cho do là một tên Việt-gian và dé-nghi Chánh ` h 

` Phủ cho triệt-hạ văn-bia, 8 






Chanh-quyén và Viện Khẩo-Cồ đều đồng ý bat buộc HOLA 
Thượng-Công Qui-Tế phải xuất quỹ lap všn.bia khác, 
H.T.C.Q.T. đưa nhiều lý-lẽ đề bảo-vệ văn-bia,như phất - 


'báo-Iồn mot di-tich được liệt hang ¢d-tich Việt-Nem, nếu mỗi sử 
triều-dại đều phá bó thì cûn gì là ÿ.nghĩa båo-tön cồ-tích ? 
Ë 


Rût cuộc, Nha Båo-Tön Cô-tích cũng bắt buộc Hội soạn 
thio viin-bia trình cho Nha cứu xét, ais đến nay vẫn em 


, Tuên, 


+ 


Từ Đô-Ihành vào tinhly và từ công Tam-quan vào trong 
dën. ‘nhin thấy khói hương tua tủa khắp nơi và không lúc nào 
dirt, chứng tó niềm tín-tưởng ca dânchúng, đồng-thời sự nỗ. 
“le xây-dựng, bồi-bỗ hiện nay cha Hội Thugng-Cong SE 
đối voi một vị Khai-quốc Công-thần, 
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PHU-LUC 


— Câu chuyện sf dis, 7, аа. G 7 ; š 
— Tuồng San Hau viết trong trường hợp nào. . „ 
SANH-HOẠT CỦA HỘI THƯỢNG-CÔNG QUÍ-TẾ 
— Ling Ông Bà Chiều có tự hdindo? , . . . . 
—Lai-lich và hoạt động của hội. . . +» + + . + 





























